
Nội trú Ngoại trú Nha khoa
Bệnh viện 

công lập

Bệnh viện 

hạng đặc biệt/ 

hạng 1

Bệnh viện 

Tuyến TW

Hà Nội

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc 55 Yên Ninh, Quận Ba Đình Hà Nội

(84-24) 3927-5568 [Ext: 

*2183, *2184, *2185 (ngoại 

trú), *8668 (nội trú)]

(84-24) 7305-8880

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 18:00 X X X X

2 Bệnh Viện Ung Bướu Hưng Việt
34 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà 

Trưng
Hà Nội

(84-24) 6250-0707

094-436-7007 (P. BH)

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 

17:00
X X X

3 Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
219 Lê Duẩn, Quận Hai Bà 

Trưng
Hà Nội

(84-24) 3942-9999

(84-24) 3942-9485 (Nha 

khoa dept.)

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 

17:00
X X X

4
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc tế Vinmec 

Times City

458 Minh Khai, Quận Hai Bà 

Trưng
Hà Nội

(84-24) 3974-3556

1900232389 > phím 0 để 

vào Vinmec > phím 1

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 12:00 & 13:00 - 

17:00

Thứ 7: 08:00 - 12:00

X X X

5 Bệnh Viện Việt Pháp Hà Nội 1 Phương Mai, Quận Đống Đa Hà Nội (84-24) 3577-1100

Thứ 2 - Thứ 6: 08:30 - 12:00 & 13:30 - 

17:30

Thứ 7: 08:30 - 12:00

X X X

6 Bệnh Viện Đông Đô

Số 5 phố Đào Duy Anh, 

Phường Phương Liên, Quận 

Đống Đa

Hà Nội
(84-24) 6278-4449

098-421-2101

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 

17:00
X X X

- Nếu khách hàng có nhu cầu khám các giáo sư, 

chuyên gia đầu ngành phải đặt hẹn trước theo số 

đt: 04.62784449

- Bảo lãnh viện phí được áp dụng tại: Khoa Nội 

tổng hợp, Khoa Ngoại, Khoa Mắt, Khoa Tim mạch

- Tùy chuyên khoa có thể đặt hẹn trước

7 Bệnh Viện Đa Khoa Medlatec
42 - 44 Nghĩa Dũng, Phường 

Phúc Xá, Quận Ba Đình
Hà Nội (84-24) 3716-2066

Nội trú: 24/7

Ngoại trú: Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 18:00
X X X

8 Bệnh Viện Đa Khoa Hà Nội
Số 29 Hàn Thuyên, Quận Hai 

Bà Trưng
Hà Nội (84-24) 6255-5333 Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 17:00 X X X

9
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc tế Phương 

Đông

Số 9 phố Viên, Phường Cổ 

Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm
Hà Nội (84-24) 3275-3960 Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 16:30 X X X

10 Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà

Số 137 Phố Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Ngọc Lâm, Quận Long 

Biên, 

Hà Nội (84-24) 2220-7733 
Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 12:00 & 13:00 - 

16:30
X X X

11 Bệnh Viện Quốc tế Dolife

Số 108, Đường Nguyễn Hoàng, 

Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam 

Từ Liêm

Hà Nội (84-247) 308-8818 Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:00 X X X

12 Bệnh Viện Mắt Quốc Tế DND - Hà Nội

126, 128 Bùi Thị Xuân, Phường 

Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà 

Trưng

Hà Nội
(84-24) 3974-9180

096-912-8128
Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 X X X

13 Bệnh Viện Phụ Sản An Thịnh

Số 496 phố Bạch Mai, Phường 

Trương Định, Quận Hai Bà 

Trưng

Hà Nội

(84-24) 6250-4555 

Hotline đặt hẹn khám: 093-

628-4648

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 17:00 X X X

14 Bệnh Viện Đa Khoa Đức Giang
54 Trường Lâm, Quận Long 

Biên
Hà Nội

(84-24) 3827-2075

093-621-5966

096-681-6101

039-692-4026

Đặt khám: 1900292919

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 (trừ ngày 

nghỉ lễ)
X X X X X

Nội Trú: 1,000,000

Ngoại Trú: 300,000

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

- Quy định về tạm ứng:

 • Nội trú: áp dụng mức tạm ứng đầu vào: 

3,000,000đ, sau đó tùy theo mặt bệnh sẽ tạm ứng 

tương ứng với chi phí điều trị.

 • Ngoại trú: áp dụng mức tạm ứng đầu vào: 

500,000đ, sau đó tùy vào chỉ định sẽ tạm ứng 

tương ứng với chi phí.

15
Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân Hà 

Thành

61 Vũ Thạnh, Chợ Dừa, Đống 

Đa
Hà Nội (84-24) 3765-5599 Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 17:00 X X X

16 Bệnh Viện Đa Khoa An Việt 
1E Trường Chinh, Quận Thanh 

Xuân
Hà Nội

(84-24) 6262-8628

096-808-5599

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 12:00 & 13:00 - 

16:30
X X X

Áp dụng bảo lãnh viện phí cho tất cả các khoa 

phòng

17 Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Anh
108 Hoàng Như Tiếp, Quận 

Long Biên
Hà Nội (84-24) 3872-2872

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00

Thứ 7: 08:00 - 12:00
X X X

18 Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc 286 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ Hà Nội

(84-24) 3835-5555

090-456-2252

đặt lịch khám 1900558892 

hoặc 093-638-8288

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 18:00 X X X X

19
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thiên 

Đức

Số 207, Đường Phùng Hưng, 

Phường Phúc La, Quận Hà 

Đông

Hà Nội (84-24) 6686-5353 Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 23:00 X X X

20
Bệnh Viện Nhi Trung Ương - Khoa 

quốc tế

18/879 La Thành, Quận Đống 

Đa
Hà Nội

(84-24) 6273-8532

Hotline đặt hẹn:

(84-24) 6274-8900

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 16:30 X X X X X Cấp cứu: 24/7

21
Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108 - 

 Khoa yêu cầu

Số 1 Trần Hưng Đạo, Quận Hai 

Bà Trưng
Hà Nội (84-24) 6957-2400 Thứ 2 - Thứ 7: 06:30 - 17:00 X X X X X X

Nội Trú: 1,000,000

Ngoại Trú: 200,000
Tạm dừng bảo lãnh trực tiếp do nâng cấp hệ thống

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PACIFIC CROSS VIỆT NAM

          DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ TRONG HỆ THỐNG BẢO LÃNH VIỆN PHÍ
Cập nhật đến ngày 29/04/2025

STT Tên cơ sở y tế Địa chỉ Tỉnh/Thành phố Điện thoại

Loại hình bệnh viện

Tạm ứng
Phí dịch vụ bảo 

lãnh (VNĐ)
Ghi chúThời gian bảo lãnh viện phí

Dịch vụ bảo lãnh viện phí



Nội trú Ngoại trú Nha khoa
Bệnh viện 

công lập

Bệnh viện 

hạng đặc biệt/ 

hạng 1

Bệnh viện 

Tuyến TW

STT Tên cơ sở y tế Địa chỉ Tỉnh/Thành phố Điện thoại

Loại hình bệnh viện

Tạm ứng
Phí dịch vụ bảo 
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Dịch vụ bảo lãnh viện phí

22 Bệnh Viện Ung Bướu Hà Nội
42A Thanh Nhàn, Quận Hai Bà 

Trưng
Hà Nội

(84-24) 3821-1297

091-554-6116

Thứ 2 - Thứ 6: 06:00 - 12:00

& 13:00 - 17:00

Thứ 7: 07:30 - 12:00 (khám theo yêu cầu)

X X X X Nội Trú: 500,000

- Chỉ bảo lãnh cho Cathay Nhân Thọ, MSIG, TPA

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

- Phí trích sao bệnh án: 200.000VND

23 Bệnh Viện Đa Khoa Chữ Thập Xanh

Số 33 Đường Nguyễn Hoàng, 

Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam 

Từ Liêm

Hà Nội (84-24) 7302-6686 24/7 X X X

24 Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức
40 Tràng Thi, Phường Hàng 

Bông, Quận Hoàn Kiếm
Hà Nội

(84-24) 3825-3531

BLVP ext: 585
Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 15:30 X X X X X X

- Không bảo lãnh cho Cathay Nhân Thọ

- BLVP: Tầng 1 nhà  C4, Phòng CTXH

25
Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới Trung 

Ương - Cơ Sở 1

Thôn Bầu, Xã Kim Chung, 

Huyện Đông Anh
Hà Nội

Tổng đài: 19003228

Hành chính: 

(84-24) 3581-0172

Phòng tiêm vắc xin: 097-866-

7832

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 X X X X X Nội Trú: 500,000

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

26
Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới Trung 

Ương - Cơ Sở 2
Số 78, Đường Giải Phóng Hà Nội

Hành chính: (84-24) 3576-

3491

Phòng tiêm vắc xin: (84-24) 

6326-5762

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 X X X X X Nội Trú: 500,000

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

27
Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc - Phúc 

Trường Minh

Số 8 Châu Văn Liêm, Phường 

Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm
Hà Nội

(84-24) 7300-8866 [Ext: 

*1112 (ngoại trú), *1002 (nội 

trú)]

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 18:00 X X X X

28 Bệnh Viện Tim Hà Nội
92 Trần Hưng Đạo, Phường 

Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm
Hà Nội

(84-24) 3942-2430

(84-24) 3942-5880

Đặt lịch khám (giờ hành 

chính):

Cơ sở 1: (84-24) 3942-0046 

Cơ sở 2: (84-24) 3758-9191

Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 16:30

(trừ các ngày lễ theo quy định của nhà 

nước)

X X X X X
Nội Trú: 700,000

Ngoại Trú: 200,000

- Không bảo lãnh cho BSH

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

- Phòng áp dụng bảo lãnh viện phí: Phòng Công 

tác xã hội

29 Bệnh Viện Tai Mũi Họng Trung Ương
78 Đường Giải Phóng, Quận 

Đống Đa
Hà Nội

(84-24) 3868-6050

098-775-5418
Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 X X X X X X

Nội Trú: 500,000

Ngoại Trú: 200,000
Tạm dừng bảo lãnh trực tiếp do nâng cấp hệ thống

30 Bệnh Viện Đa Khoa Bảo Sơn 2
52 Nguyễn Chí Thanh, Láng 

Thượng, Đống Đa
Hà Nội

(84-24) 3775-7098

091-585-0770

1900599858

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 16:30

*Sản khoa: Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 16:30 

& Chủ nhật: 07:30 - 16:00

*Trực cấp cứu và trực sản: 24/24

X X X

31 Bệnh viện Châm Cứu Trung Ương 49 Thái Thịnh, Đống Đa Hà Nội
(84-24) 3566-8518

Hotline: 096-923-1616
Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 16:30 X X X X X X

32 Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội
Số 929, Đường La Thành, 

Ngọc Khánh, Ba Đình
Hà Nội (84-24) 3834-3432               

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 

16:30
X X X X X - Phí trích sao bệnh án: 300.000VND

33 Bệnh Viện Mắt Việt - Nhật

Số 122 Triệu Việt Vương, 

Phường Nguyễn Du, Quận Hai 

Bà Trưng

Hà Nội (84-24) 3974-3636

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 

17:00

Thứ 7: 08:00 - 12:00

X X X

34 Bệnh Viện Đa Khoa Thăng Long
127 Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, 

Huyện Thanh Trì
Hà Nội (84-24) 3687-3041 Thứ 2 - Thứ 7: 24/24 X X X

35
Bệnh Viện Đa Khoa Hòe Nhai - Cơ Sở 

1

17 & 34 Hòe Nhai, Phường 

Trúc Bạch, Quận Ba Đình
Hà Nội

(84-24) 3927-2980

Hotline: 096-637-1616

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 

17:00
X X X X X

Nội Trú: 300,000

Ngoại Trú: 100,000

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

- Phí trích sao bệnh án: 250.000VND

36
Bệnh Viện Đa Khoa Hòe Nhai - Cơ Sở 

2

Số 34 Ngõ 53, Phố Tân Ấp, 

Phường Phúc Xá, Quận Ba 

Đình

Hà Nội
(84-24) 3927-2980

Hotline: 096-637-1616

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 

17:00
X X X X X

Nội Trú: 300,000

Ngoại Trú: 100,000

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

- Phí trích sao bệnh án: 250.000VND

37 Bệnh Viện Đại Học Phenikaa
Tổ 5, Phường Phương Canh, 

Quận Nam Từ Liêm
Hà Nội 1900886648

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 12:00 & 13:00 - 

16:30
X X X X

- Đặt lịch trước qua tổng đài

- Tiếp nhận BLVP tại quầy tiếp đón

- Áp dụng song song BHYT và BH tư nhân

38 Bệnh Viện Mặt Trời

Lô ĐMKT 1, khu Ngoại giao 

đoàn, Phố Dương Văn An, 

Phường Xuân Tảo, Quận Bắc 

Từ Liêm

Hà Nội (84-24) 3333-8888

Thứ hai - Thứ sáu: 07:30 - 11:30 & 13:00 - 

 17:00

Thứ bảy: 07:30 - 11:30

X X X X

- Nơi tiếp nhận Bảo lãnh viện phí: quầy Lễ tân - 

Thu ngân

- Đặt hẹn trước qua điện thoại hoặc email 

booking@sungrouphospital.com

Phòng khám

1 Phòng Khám Gia Đình Hà Nội
Tòa nhà Vạn Phúc, 298 I Kim 

Mã, Quận Ba Đình
Hà Nội

(84-24) 3843-0748

ext 450/451/452/453
24/7 X X - Chỉ bảo lãnh cho Hùng Vương, MSIG

2
Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc - 

Savico

Lầu 3, Tòa B, Savico Megamall, 

Số 07-09 Nguyễn Văn Linh, 

Quận Long Biên

Hà Nội (84-24) 3927-5568 Ext. 5 Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 19:00 X X

3
Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc - 

Keangnam

Lầu 10 Keangnam, Landmark 

72, Quận Mỹ Đình
Hà Nội (84-24) 3927-5568 Ext. 8 Thứ 2 - Chủ Nhật: 06:30 - 19:00 X X

4
Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc - 

Tố Hữu

Tầng 1 HPC Landmark 105, 

Khu ĐTM Văn Khê, La Khê, 

Quận Hà Đông

Hà Nội (84-24) 3927-5568 Ext. 6 Thứ 2 - Chủ Nhật: 07:00 - 19:00 X X

5
Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc - 

Nguyễn Tuân

Tầng 1 - NO2 - TTTM TNL 

Plaza Goldseason, 47 Nguyễn 

Tuân, Quận Thanh Xuân

Hà Nội (84-24) 3927-5568 Ext. 9 Thứ 2 - Chủ Nhật: 07:00 - 19:00 X X

6
Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc - 

Tây Hồ

Tầng 1,2,3 - Kosmo Tây Hồ, 

161 Xuân La, Bắc Từ Liêm
Hà Nội (84-24) 3927-5568 Ext: 3 Thứ 2 - Chủ Nhật: 08:00 - 16:00 X X
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7
Phòng Khám Quốc Tế Vinmec Royal 

City

Lầu 1, Tòa nhà R2B, Royal 

City, 72A Nguyễn Trãi, Quận 

Thanh Xuân

Hà Nội
(84-24) 6664-6868

(84-24) 3974-3558

Thứ 2 - Thứ 7: 08:30 - 19:30

Chủ nhật: 08:30 - 12:30
X X

8
Phòng Khám Đa Khoa Medlatec - Tây 

Hồ

99 Đường Trích Sài, Phường 

Bưởi, Quận Tây Hồ
Hà Nội (84-24) 3716-2066

Thứ 2 - Chủ Nhật: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 

17:00
X X

9
Phòng Khám Đa Khoa Medlatec - 

Thanh Xuân

Số 5 Khuất Duy Tiến, Phường 

Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh 

Xuân

Hà Nội (84-24) 3266-3688  

Thứ hai - Chủ Nhật: 07:30 - 12:00 & 13:30 

- 17:00

*Sản khoa: Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ nhật

*Nội soi tiêu hóa: Thứ 5, 7, Chủ nhật

X X

10
Phòng Khám Đa Khoa Medlatec - Duy 

Tân

2 Ngõ 82 Duy Tân, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
Hà Nội Hotline: 1900565656

Thứ 2 - Chủ Nhật: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 

17:00
X X

11
Phòng Khám Đa Khoa Dr. Binh 

Tele_Clinic

Số 11-13-15 Trần Xuân Soạn, 

Quận Hai Bà Trưng  
Hà Nội (84-24) 3941-0788

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 11:45 & 13:30 - 

16:30
X X

12 Phòng Khám Đa Khoa Hưng Việt

Số 40 Đường Đại Cồ Việt, 

Phường Lê Đại Hành, Quận Hai 

Bà Trưng

Hà Nội 094-230-0707
Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 

17:00
X X

13
Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Thu 

Cúc - Trần Duy Hưng

216 Trần Duy Hưng, Phường 

Trung Hòa, Quận Cầu Giấy
Hà Nội

093-623-7696

1900558896

đặt lịch khám: 093-638-8288

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 

17:00
X X

14
Phòng Khám Đa Khoa Thu Cúc - Đại 

Từ
32 Đại Từ, Hoàng Mai Hà Nội

093-444-7880

Đặt lịch khám: 093-638-8288
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 X X

15 Phòng Khám Đa Khoa Việt Hàn
246 Phố Huế, Phường Phố 

Huế, Quận Hai Bà Trưng
Hà Nội

(84-24) 3945-4688

Hotline đặt hẹn: 098-296-

2707 (Ms Hạnh)

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 16:30 X X Không bảo lãnh cho Bảo Long

16
Phòng Khám Đa Khoa Quốc tế Thanh 

Chân

Số 6 Đường Nguyễn Thị Thập, 

KĐT Trung Hòa-Nhân Chính, 

Phường Trung Hòa, Quận Cầu 

Giấy

Hà Nội

(84-24) 6288-1155

Hotline đặt hẹn: 098-596-

0990

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 

17:00
X X

17

Phòng Khám Đa Khoa 182 Lương Thế 

Vinh - Bệnh Viện Đại Học Quốc Gia 

Hà Nội

182 Lương Thế Vinh, Quận 

Thanh Xuân
Hà Nội

Hotline đặt hẹn khám: 088-

863-4166
24/7 X X Khám bác sĩ chuyên khoa, giáo sư phải hẹn trước

18 Phòng Khám Đa Khoa Sakura

Số 65 phố Trịnh Công Sơn, 

Phường Nhật Tân, quận Tây 

Hồ,

Hà Nội

Đa khoa: (84-24) 3718-1000

Nha khoa: (84-24) 3718-2000

Hotline: 093-636-6233

Đa khoa: Thứ 2 - Thứ 7: 08:30 - 12:30, 

13:00 - 18:00

Nha Khoa: 

Thứ 2 - Thứ 6: 08:30 - 12:30, 13:00 - 

18:00

Thứ 7: 08:30 - 12:30

X X

19
Phòng Khám Đa Khoa Raffles Medical 

Hà Nội

51 Xuân Diệu, Quảng An, Tây 

Hồ
Hà Nội (84-24) 3676-2222 Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 18:00 X X Không bảo lãnh cho Bảo Long, UIC

20
Phòng khám đa khoa Mediplus Tân 

Mai

Tầng 2, TTTM Mandarin 

Garden 2, Phường Tân Mai, 

Quận Hoàng Mai

Hà Nội
19003366

089-966-3366
Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 19:00 X X

21
Phòng Khám Chuyên Khoa Y Học Gia 

Đình Chân Trời Mới

Tầng 2, TTTM Mandarin 

Garden 2, Phường Tân Mai, 

Quận Hoàng Mai

Hà Nội
19003366

089-966-3366
Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 19:00 X X

22
Trung tâm phục hồi chức năng My 

Reharbi

Tầng 2, TTTM Mandarin 

Garden 2, Phường Tân Mai, 

Quận Hoàng Mai

Hà Nội
19003366

089-966-3366
Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 19:00 X X

23 Phòng khám VIP 12

Tầng 3, tòa nhà Hòa Phát, số 

257 Giải Phóng, Phường 

Phương Mai, quận Đống Đa

Hà Nội (84-24) 3628-6699 Thứ 2 - Chủ Nhật: 07:00 - 17:00 X X

24 Phòng Khám Đa Khoa 5 Sao Hà Nội
Số 25, Doãn Kế Thiện, Mai 

Dịch, Cầu Giấy
Hà Nội

19001271

(84-24) 3227-2613

(84-24) 3768-1919

Thứ 2 - Chủ Nhật: 08:00 - 19:00 X

25
Phòng Khám Đa Khoa Nhật Bản T-

Matsuoka

Tòa nhà VJM, Số 154, Phố 

Nguyễn Thái Học, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình

Hà Nội
(84-24) 3201-8296 / 1800-

888-616
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 17:00 X

26
Phòng Khám Bác sĩ Gia Đình 

Doctor4U

Tầng 2, tòa Imperial Suites, số 

71 Vạn Phúc, quận Ba Đình
Hà Nội

(84-24) 3221-2212 

Hotline: 093-438-1212

093-656-1212

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 17:00

Chủ Nhật: Theo lịch đặt của Khách
X X

27
Phòng khám đa khoa Jio Health - 

Smart Clinic - Hà Nội

Tầng B1, Tòa nhà Capital 

Place, 29 Liễu Giai, Phường 

Ngọc Khánh, Quận Ba Đình

Hà Nội 098-433-4838
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 22:00

Chủ Nhật: 08:00 - 17:00
X X X

28
Phòng khám Đa khoa Sun Medical 

Việt Nam

Tòa nhà Times Tower, 35 Lê 

Văn Lương, Quận Thanh Xuân
Hà Nội

Hotline: 18008005

0917-565-016 (Nhánh nói 

tiếng Hàn)

Thứ 2 - Chủ Nhật: 08:30 - 12:30 & 13:30 - 

18:00
X X

Đặt lịch hẹn trước cho việc thăm khám để có được 

sự hỗ trợ tốt nhất

29 Phòng khám Đa Khoa Tomec
38 Lê Văn Hưu, Phường Phạm 

Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng
Hà Nội Hotline: 1900886886 Thứ 2 - Thứ 7: 08:30 - 17:00 X X

Đặt lịch hẹn trước cho việc thăm khám để có được 

sự hỗ trợ tốt nhất

30
Phòng Khám Đa Khoa DYM Medical 

Center Việt Nam - Hà Nội

Tầng hầm B1, Epic Tower, Ngõ 

19 Duy Tân, Phường Mỹ Đình 

2, Quận Nam Từ Liêm

Hà Nội (84-24) 7771-0170

Bác sĩ Việt Nam: Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 

12:00 & 13:00 - 17:00

Bác sĩ Nhật Bản: Thứ 2 - Thứ 7 (ngoại trừ 

Thứ 4): 09:00 - 13:00 & 14:00 - 18:00

X X DYM ưu tiên khách có đặt hẹn đến khám

31 Phòng Khám Đa Khoa SBB

499 Trần Khát Chân, Phường 

Thanh Nhàn, Quận Hai Bà 

Trưng

Hà Nội 0982-072-499
Thứ 2 - Chủ Nhật: 07:30 - 11:30 & 13:00 - 

17:00
X

- Bảo lãnh viện phí tại quầy lễ tân Tầng 1 (thực 

hiện từ T2 - T7)



Nội trú Ngoại trú Nha khoa
Bệnh viện 

công lập

Bệnh viện 

hạng đặc biệt/ 

hạng 1

Bệnh viện 

Tuyến TW

STT Tên cơ sở y tế Địa chỉ Tỉnh/Thành phố Điện thoại

Loại hình bệnh viện

Tạm ứng
Phí dịch vụ bảo 

lãnh (VNĐ)
Ghi chúThời gian bảo lãnh viện phí

Dịch vụ bảo lãnh viện phí

32 Phòng Khám Aegis Home
Tòa nhà 25T2, Nguyễn Thị 

Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy
Hà Nội 0836-229-999

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 

17:00
X Ưu tiên đặt lịch hẹn trước qua hotline 0836 22 9999

33 Phòng Khám 125 Thái Thịnh
125-127 Thái Thịnh, Thịnh 

Quang, Đống Đa
Hà Nội Hotline: 0972-881-125 Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 20:00 X X - Bảo lãnh viện phí tại quầy lễ tân Tầng 1

34
Phòng Khám Đa Khoa Đại Học 

Phenikaa Hoàng Ngân

Tầng 1-2-3, Số 167 Phố Hoàng 

Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy
Hà Nội Hotline: (84-24) 2222-6699

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 11:30 & 13:00 - 

17:00
X X

- Đặt lịch hẹn trước cho việc thăm khám để có 

được sự hỗ trợ tốt nhất

- Bảo lãnh viện phí tại Tầng 1

35 Phòng khám Đa khoa Việt Nhật 23 Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa Hà Nội Hotline: 0862-666-219
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 

17:00
X

- Bảo lãnh viện phí tại quầy lễ tân Tầng 1

- Ưu tiên cho các trường hợp đặt hẹn trước qua 

hotline

Nha khoa

1 Nha Khoa Quốc tế DND

Số 157 Bùi Thị Xuân, Phường 

Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà 

Trưng

Hà Nội
(84-24) 3572-7722

083-212-4124      
Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 X

2 Nha Khoa Navii - Cơ sở Cửa Đông 42 Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm Hà Nội (84-24) 3747-8292 Thứ 2 - Thứ 7: 09:00 - 18:00 X

3 Nha Khoa Úc Châu
Số 3 Phố Nguyễn Du, Phường 

Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng
Hà Nội

(84-24) 3944-5216 

090-523-4673

Thứ 2 - Thứ 7: 08:30 - 19:00

Chủ nhật: 08:30 - 18:00
X

4 Nha Khoa Kim - Xã Đàn
224 Xã Đàn, Phường Phương 

Liên, quận Đống Đa
Hà Nội

(84-24) 7301-7768 - Ext: 

2391/2392

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X

5 Nha Khoa Nguyễn Du
Số 2-4 Nguyễn Du, Phường 

Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm
Hà Nội (84-24) 3943-2715

Thứ 2 - Thứ 7: 08:30 - 19:30

Chủ nhật: 08:30 - 18:00
X

6 Nha Khoa Quốc Tế Việt Sing - Cơ sở 1 12 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng Hà Nội 19000286 (phím 1)
Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 20:00

Chủ Nhật: 08:00 - 17:00
X

7 Nha Khoa Quốc Tế Việt Sing - Cơ sở 2
18 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà 

Trưng
Hà Nội 19000286 (phím 2)

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 20:00

Chủ Nhật: 08:00 - 17:00
X

8
Nha Khoa Thẩm Mỹ Smile Beauty - Hà 

Nội

Số 94F Trần Hưng Đạo, Hoàn 

Kiếm
Hà Nội 096-900-2011

Thứ 2 - Chủ Nhật: 08:30 - 18:30 (kể cả 

ngày lễ)
X

9 Nha Khoa Quốc Tế Codofa
91 Đình Thôn, Mỹ Đình, Nam 

Từ Liêm
Hà Nội 0326 878 638 Thứ 2 - Chủ Nhật: 08:30 - 18:30 X

10 Nha Khoa Linn - Cơ Sở 1

Số nhà 96, phố Trung Phụng, 

phường Trung Phụng, quận 

Đống Đa

Hà Nội Hotline: 077-496-9696 Thứ 2 - Chủ Nhật: 08:30 - 17:00 X
Đặt lịch hẹn trước cho việc thăm khám để có được 

sự hỗ trợ tốt nhất

11 Nha Khoa Sun - Kim Liên

B10, Tập thể Kim Liên, phố 

Phạm Ngọc Thạch, Quận Đống 

Đa

Hà Nội Hotline: 1900969636 Thứ 2 - Chủ Nhật: 08:00 - 17:00 X
Đặt lịch hẹn trước cho việc thăm khám để có được 

sự hỗ trợ tốt nhất

12 Nha Khoa Sun - Cửa Nam 11 Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm Hà Nội Hotline: 1900969636 Thứ 2 - Chủ Nhật: 08:00 - 17:00 X
Đặt lịch hẹn trước cho việc thăm khám để có được 

sự hỗ trợ tốt nhất

13 Nha Khoa GreenField
95 Trung Hoà, phường Yên 

Hoà, Cầu Giấy
Hà Nội Hotline: 090-662-1988 Thứ 2 - Chủ Nhật: 09:00 - 18:00 X

- Đặt lịch hẹn trước cho việc thăm khám để có 

được sự hỗ trợ tốt nhất

- BLVP tại Tầng 1 - Bộ phận Lễ tân

14 Nha Khoa Singae - Cơ Sở 1

Toà nhà 02, Khu Lacasa Villa, 

25 Vũ Ngọc Phan, Quận Đống 

Đa

Hà Nội Hotline: 096-407-3699 Thứ 2 - Chủ Nhật: 08:00 - 19:00 X

15
Phòng khám Răng Hàm Mặt Đại học 

Phenikaa

Tầng 4, 167 Hoàng Ngân, 

phường Trung Hoà, Cầu Giấy
Hà Nội Hotline: 097-862-5499

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

18:00
X

- Đặt lịch hẹn trước cho việc thăm khám để có 

được sự hỗ trợ tốt nhất

- BLVP tại Bộ phận Lễ tân

16
Nha Khoa Picasso Hà Nội - Chi Nhánh 

Châu Long
16 Châu Long, Quận Ba Đình Hà Nội 055-990-9971

Thứ 2 - Thứ 7: 08:30 - 12:00 & 13:30 - 

18:00

Chủ nhật: Chỉ trường hợp khẩn cấp

X

17
Nha Khoa Quốc Tế Việt Pháp - Thái 

Hà

6 Thái Hà, Phường Trung Liệt, 

Quận Đống Đa
Hà Nội

Hotline: 19006478

0981-227-869

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:00

Chủ nhật: 08:00 - 17:30 

(trừ ngày lễ)

X

- Không bảo lãnh cho Bảo Long

- Đặt lịch hẹn trước cho việc thăm khám để có 

được sự hỗ trợ tốt nhất

- BLVP tại Bộ phận Lễ tân

18
Nha Khoa Quốc Tế Việt Pháp - Văn 

Phú

Số 358, Block 36, ô H-TT5, khu 

nhà ở Hi Brand, Khu ĐTM Văn 

Phú, Phường Phú La, Quận Hà 

Đông (cạnh tháp đồng hồ Văn 

Phú)

Hà Nội
Hotline: 19006478

0969-650-766

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:00

Chủ nhật: 08:00 - 17:30 

(trừ ngày lễ)

X

- Không bảo lãnh cho Bảo Long

-  Đặt lịch hẹn trước cho việc thăm khám để có 

được sự hỗ trợ tốt nhất

- BLVP tại Bộ phận Lễ tân

19
Nha Khoa Quốc Tế Việt Pháp - Trần 

Duy Hưng

24 Trần Duy Hưng, Phường 

Trung Hòa, Quận Cầu Giấy
Hà Nội

Hotline: 19006478

0932-230-588

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:00

Chủ nhật: 08:00 - 17:30 

(trừ ngày lễ)

X

- Không bảo lãnh cho Bảo Long

- Đặt lịch hẹn trước cho việc thăm khám để có 

được sự hỗ trợ tốt nhất

- BLVP tại Bộ phận Lễ tân

20
Nha Khoa Quốc Tế Việt Pháp - 

Nguyễn Du

29 Nguyễn Du, Phường Bùi Thị 

Xuân, Quận Hai Bà Trưng
Hà Nội

Hotline: 19006478

0899-293-737

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:00

Chủ nhật: 08:00 - 17:30 

(trừ ngày lễ)

X

- Không bảo lãnh cho Bảo Long

- Đặt lịch hẹn trước cho việc thăm khám để có 

được sự hỗ trợ tốt nhất

- BLVP tại Bộ phận Lễ tân

21
Nha Khoa Quốc Tế Việt Pháp - Trần 

Đăng Ninh

69 Trần Đăng Ninh, Phường 

Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy
Hà Nội

Hotline: 19006478

0966-801-155

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:00

Chủ nhật: 08:00 - 17:30 

(trừ ngày lễ)

X

- Không bảo lãnh cho Bảo Long

- Đặt lịch hẹn trước cho việc thăm khám để có 

được sự hỗ trợ tốt nhất

- BLVP tại Bộ phận Lễ tân

22 Nha Khoa Be - Quận Hai Bà Trưng
7B Thi Sách, Phường Phạm 

Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng
Hà Nội Hotline: 0899-555-636 Thứ 2 - Chủ Nhật: 08:30 - 18:00 X

- Đặt lịch hẹn trước khi đến thăm khám

- BLVP tại Bộ phận Lễ tân
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23 Nha Khoa Be - Quận Hoàng Mai

Tòa nhà CC2 Nguyễn Hữu Thọ, 

Phường Đại Kim, Quận Hoàng 

Mai

Hà Nội Hotline: 0899-159-090 Thứ 2 - Chủ Nhật: 08:30 - 18:00 X
- Đặt lịch hẹn trước khi đến thăm khám

- BLVP tại Bộ phận Lễ tân

24 Nha Khoa Đức Toàn - Quận Đống Đa

Số 8A, Ngõ 192 Thái Thịnh, 

Phường Láng Hạ, Quận Đống 

Đa

Hà Nội 'Hotline: 0366-666-116 Thứ 2 - Chủ Nhật: 08:30 - 18:00 X
- Đặt lịch hẹn trước khi đến thăm khám

- BLVP tại Bộ phận Lễ tân

25 Nha Khoa Sen Smile 299 Nguyễn Khang, Cầu Giấy Hà Nội 0911-561-115 Thứ hai - Chủ Nhật: 08:00 - 21:00 X

- Đặt lịch hẹn trước cho việc thăm khám
- Nơi tiếp nhận Bảo lãnh viện phí: quầy Lễ tân
- Không áp dụng đồng thời BHYT và BH tư nhân

26 Nha Khoa Ori Smile
Tầng 6, 605 Quang Trung, 

Phường Phú La, Quận Hà Đông
Hà Nội 0986-466-911

Thứ hai - Thứ bảy: 08:15 - 18:00

Chủ nhật: 08:15 - 17:00
X

- Nơi tiếp nhận Bảo lãnh viện phí: bộ phận Lễ tân 
(tầng G)

Tp. Hồ Chí Minh

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Đa Khoa Vạn Hạnh
781/B1-B3-B5 Lê Hồng Phong, 

Quận 10
Hồ Chí Minh

(84-28) 3863-2553

Khu PK 700 Sư Vạn Hạnh: 

(84-28) 3863-1272 - 100 

Khu BV 781/B1-B3-B5 Lê 

Hồng Phong: (84-28) 3863-

2553 - 100 

Khu BV 781/B1-B3-B5 Lê 

Hồng Phong (Khách nước 

ngoài): (84-28) 3863-2553 - 

410

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 17:00 X X X X

Nội Trú: 200,000

(Chỉ thu phí khi 

khách hàng dùng 

cùng lúc bảo hiểm 

nhà nước và bảo 

hiểm tư nhân)

Ngoại Trú: 0

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

2 Bệnh Viện Quốc Tế City
Số 3, Đường 17A, Phường 

Bình Trị Đông, Quận Bình Tân
Hồ Chí Minh

(84-28) 6280-3333 Ext 8049,  

 8051, 8450

Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 16:30

Thứ 7: 07:30 - 11:30
X X X

3
Bệnh Viện Tai Mũi Họng Sài Gòn 

(ENT)
1-3 Trịnh Văn Cấn, Quận 1 Hồ Chí Minh (84-28) 3821-3456

• Nội trú: Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 16:00 

• Ngoại trú: Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 19:00 

+ Chủ nhật: 08:00 - 11:30

X X X Cấp cứu 24/7 (chỉ khoa Tai Mũi Họng)

4 Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn
60-60A Phan Xích Long, Quận 

Phú Nhuận
Hồ Chí Minh (84-28) 3990-2468 ext 0

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30, 12:30 -16:00

(trừ Ngày Lễ/Tết)
X X X

5 Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Sài Gòn
171/3 Trường Chinh, Phường 

Tân Thới Nhất, Quận 12
Hồ Chí Minh

(84-28) 6255-7182, (84-28) 

6255-7184

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 12:30 - 

16:00
X X X

6
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec 

Central Park

208 Nguyễn Hữu Cảnh, 

Phường 22, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh

(84-28) 3622-1166

1900232389 > phím 0 để 

vào Vinmec > phím 2

24/7 X X X
Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước để được bác sĩ 

sắp xếp thăm khám

7 Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Đức II

259 đường An Phú Đông 3, 

Khu phố 5, Phường An Phú 

Đông, Quận 12

Hồ Chí Minh (84-28) 8886-9999 Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 16:00 trừ ngày lễ X X X
Bảo lãnh thanh toán được áp dụng tại tất cả các 

khoa, ngoại trừ khoa Lọc máu

8 Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Đức III
32/2 Thống Nhất, Phường 10, 

Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh (84-28) 3996-9999 Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 16:00 trừ ngày lễ X X X

Bảo lãnh thanh toán được áp dụng tại tất cả các 

khoa, ngoại trừ khoa Lọc máu

9 Bệnh Viện Quốc Tế Minh Anh
Số 36 Đường 1B, Phường Bình 

Trị Đông B, Quận Bình Tân
Hồ Chí Minh

(84-28) 6260-0848

(84-28) 6260-0818

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 16:00

Thứ 7: 07:00 - 11:30
X X X

10 Bệnh Viện Đa Khoa Tân Hưng
871 Trần Xuân Soạn, Phường 

Tân Hưng, Quận 7
Hồ Chí Minh

(84-28) 3776-0648 (line 1104)

Hotline: 090-134-6934 (gặp 

bộ phận bảo hiểm bảo lãnh)

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 12:00, 13:00 - 

16:00

Thứ bảy: 07:00 - 11:30

(trừ ngày Lễ, Tết)

X X X

11 Bệnh Viện Gia An 115
Số 05, Đường 17A, Phường 

Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân
Hồ Chí Minh

(84-28) 6288-5886

BP BLVP: Ext: 9164 - 9167

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 16:00

Cấp cứu: 24/7
X X X

Bảo lãnh thanh toán được áp dụng tại tất cả các 

khoa chuyên môn, trừ điều trị Covid và khoa Cấp 

cứu

12
Bệnh Viện Đa Khoa quốc tế Nam Sài 

Gòn

Số 88, Đường số 8, KDC Trung 

Sơn, Xã Bình Hưng, Quận Bình 

Chánh

Hồ Chí Minh (84-28) 5429-2826
Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 

17:00
X X X

Bảo lãnh thanh toán được áp dụng tại tất cả các 

khoa chuyên môn, trừ điều trị Covid

13 Bệnh Viện Đức Khang
(Cổng 1) 500 Ngô Gia Tự, 

Phường 9 , Quận 5
Hồ Chí Minh

(84-28) 3853-7797

đặt hẹn khám: 0903056132
Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 16:30 X X X

14 Bệnh Viện FV 6 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7 Hồ Chí Minh (84-28) 3511-3333

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 12:00 & 13:00 - 

17:00

Thứ 7: 08:00 - 12:00

*Khoa Cấp cứu: 24/7

X X X X

15 Bệnh Viện Quốc Tế Mỹ
Số 6, Đường Bắc Nam 3, 

Phường An Phú, Quận 2
Hồ Chí Minh

(84-28) 3910-9999 - Ext: 

8951

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 12:00 & 13:00 - 

17:00 

Thứ 7: 08:00 - 12:00

X X X

16 Bệnh Viện Sài Gòn ITO Phú Nhuận
140C Nguyễn Trọng Tuyển, 

Phường 8, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh

(84-28) 3844-1399

(07:00 - 16:30)

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 12:00 & 13:00 - 

17:00 

Thứ 7: 08:00 - 12:00

X X X

17 Bệnh Viện Sài Gòn ITO Tân Bình
232 - 305 Lê Văn Sỹ, Phường 

1, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh

(84-28) 3991-2030

(07:00 - 16:30)

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 12:00 & 13:00 - 

17:00 

Thứ 7: 08:00 - 12:00

X X X

18 Bệnh Viện Quận 11
72 Đường số 5, Cư Xá Bình 

Thới, Phường 8, Quận 11
Hồ Chí Minh

(84-28) 3965-0194

Đăng ký khám bệnh

(84-28) 38586257

(84-28) 39623376

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 X X X Nội Trú: 500,000

Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)



Nội trú Ngoại trú Nha khoa
Bệnh viện 

công lập

Bệnh viện 

hạng đặc biệt/ 

hạng 1

Bệnh viện 

Tuyến TW

STT Tên cơ sở y tế Địa chỉ Tỉnh/Thành phố Điện thoại

Loại hình bệnh viện

Tạm ứng
Phí dịch vụ bảo 

lãnh (VNĐ)
Ghi chúThời gian bảo lãnh viện phí

Dịch vụ bảo lãnh viện phí

19 Bệnh Viện An Sinh
10 Trần Huy Liệu, Phường 12, 

Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh

(84-28) 3845-7777

Hotline: 093-810-0810

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 12:00, 13:30 - 

17:00 (trừ Chủ nhật, Lễ)
X X Nội Trú: 20,000

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

- Khách hàng phải thanh toán đơn thuốc và gửi 

yêu cầu bồi thường sau đó.

- Thủ tục về Bảo lãnh viện phí: Liên hệ Phòng Dịch 

vụ Khách hàng 

- Phí trích sao bệnh án: 100.000VND

20 Bệnh Viện Tim Tâm Đức
4 Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Tân Phú, Quận 7
Hồ Chí Minh (84-28) 5411-0025

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 16:00

Thứ 7: 07:00 - 11:00
X X X

21
Bệnh Viện Đại Học Y Dược TP. HCM - 

Cơ Sở 1

215 Hồng Bàng, Phường 11, 

Quận 5
Hồ Chí Minh

(84-28) 3855-4269

BLVP: (84-28) 3952-5705

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 

16:30

Thứ 7: 07:00 - 11:30

X X X X X X
Nội Trú: 500,000

Ngoại Trú: 150,000

- Không bảo lãnh cho Cathay Phi Nhân Thọ, 

Fubon, BSH, HDI, Bảo Long

- GOP không được áp dụng tại Khoa Cấp cứu.

- Đầu mối liên hệ khi cần GOP

 • Nội trú: Thư ký tại khoa điều trị

 • Ngoại trú: phòng Bảo hiểm

22 Bệnh Viện Quốc Ánh

104-110 Đường 54, KDC Tân 

Tạo, Phường Tân Tạo, Quận 

Bình Tân

Hồ Chí Minh (84-28) 5407-3879
Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 12:00 & 13:00 - 

17:00
X X X

23
Bệnh Viện An Bình - Khu dịch vụ/ khu 

V.I.P

146 An Bình, Phường 07, Quận 

5
Hồ Chí Minh (84-28) 3923-4260

Thứ 2 - Thứ 7: 06:30 - 11:00 & 12:30 - 

16:00
X X X X Nội Trú: 1,000,000

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

24 Bệnh Viện Huyện Củ Chi
1307 Tỉnh lộ 7, Ấp Chợ Cũ 2, 

Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi
Hồ Chí Minh

(84-28) 3794-6443

(84-28) 3794-6355

(84-28) 3794-6394

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 16:30

Thứ 7 - Chủ Nhật: 07:00 - 11:00

Cấp cứu: 24/24

X X X Nội Trú: 1,000,000

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

- Khách hàng liên hệ trước với Pacific Cross Việt 

Nam để được hỗ trợ khi có nhu cầu lảo lãnh tại 

Bệnh Viện này

25
Bệnh Viện Đại Học Y Dược TP. HCM - 

Cơ sở 2

201 Nguyễn Chí Thanh, 

Phường 12, Quận 5
Hồ Chí Minh (84-28) 3955-5548 - 306

o Ngoại trú: 

Thứ 2 - Thứ 6: 05:30 - 17:00

Thứ 7: 05:30 - 12:00

o Nội trú: 24/7

X X X X X X
Nội Trú: 500,000

Ngoại Trú: 150,000

- Không bảo lãnh cho Cathay Phi Nhân Thọ, 

Fubon, BSH, HDI, Bảo Long

- Bộ phận áp dụng Bảo lãnh:

 • Ngoại trú: Đa khoa (trừ Nha khoa), Sản khoa

 • Nội trú: Tai mũi họng, Ngoại tổng quát, Sản phụ 

khoa, Chấn thương chỉnh hình

26 Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Anh TP. HCM
2B Phổ Quang, Phường 2, 

Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh

(84-28) 7102-6789

(84-28) 3997-6276

(84-28) 3997-6278 - ext: 906 

- 8054 - 8056

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 16:00

Chủ nhật: 07:00 - 12:00
X X X

KH sẽ tạm ứng đầy đủ chi phí trước khi sử dụng 

dịch vụ, tạm ứng 100% chi phí.

Đặt lịch trước khi đến khám bệnh để NV hỗ trợ tốt 

nhất cho KH

27
Bệnh Viện Thống Nhất - Khoa nội theo 

yêu cầu & Khoa ngoại theo yêu cầu

Số 01 Lý Thường Kiệt, Phường 

7, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh (84-28) 3864-2142

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 12:00 & 13:00 - 

17:00
X X X X X Nội Trú: 600,000 Tạm dừng bảo lãnh trực tiếp 

28
Bệnh Viện Lê Văn Thịnh (Bệnh Viện 

Quận 2)

130 Lê Văn Thịnh, Phường 

Bình Trưng Tây, Quận 2
Hồ Chí Minh (84-28) 5432-7888 Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 16:30 X X X X Nội Trú: 500,000 Tạm dừng bảo lãnh trực tiếp 

29
Bệnh Viện Chỉnh Hình Và Phục Hồi 

Chức Năng TP. HCM (Bệnh Viện 1A)

1A Lý Thường Kiệt, Phường 7, 

Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh (84-28) 3971-2960

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 

16:30

Thứ 7: 07:00 - 11:30

X X X Nội Trú: 500,000 Tạm dừng bảo lãnh trực tiếp 

30
Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng - 

Điều Trị Bệnh Nghề Nghiệp 

313 Âu Dương Lân, Phường 2, 

Quận 8
Hồ Chí Minh (84-28) 3856-9147 

Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 12:00 & 13:00 - 

16:30
X X X X Nội Trú: 1,000,000 Tạm dừng bảo lãnh trực tiếp 

31
Bệnh Viện Đại Học Y Dược TP. HCM - 

Cơ sở 3

221B Hoàng Văn Thụ, Phường 

8, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh (84-28) 3842-0070 24/7 X X X X X X

Nội Trú: 500,000

Ngoại Trú: 150,000

- Không bảo lãnh cho Cathay Phi Nhân Thọ, 

Fubon, BSH, HDI, Bảo Long

32 Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân Triều An
425 Kinh Dương Vương, 

Phường An Lạc, Quận Bình Tân
Hồ Chí Minh

(84-28) 3750-8888

(84-28) 3750-9999
Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 X X Nội Trú: 500,000

- Chỉ bảo lãnh cho Hùng Vương

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

33 Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố
15 Võ Trần Chí, Xã Tân Kiên, 

Huyện Bình Chánh
Hồ Chí Minh (84-28) 2253-6688                        

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 11:00 & 13:00 - 

16:00
X X X X Nội Trú: 1,000,000

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

34
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Hoàn Mỹ 

Thủ Đức

241 Quốc lộ 1K, Phường Linh 

Xuân, Tp. Thủ Đức
Hồ Chí Minh (84-28) 7306-2062

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 12:30 - 

19:00

Chủ nhật: 07:00 - 11:30

X X X

35 Viện Tim Thành Phố Hồ Chí Minh
Số 04 Dương Quang Trung - 

Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh (84-28) 3865-1586

Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 12:00 &13:30 - 

16:30
X X X X Nội Trú: 500,000

- Không bảo lãnh cho BSH, UIC

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

- Khi xuất viện, tiền đặt cọc sẽ được hoàn lại chậm 

nhất 1 ngày làm việc kể từ ngày xuất viện (không 

tính thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ).

(VD: Bệnh nhân xuất viện vào thứ Ba, bệnh viện 

sẽ hẹn thứ Năm để quay lại thanh toán, xuất viện 

vào thứ Sáu, hẹn thứ Ba)

36 Bệnh Viện Nhi Đồng 1
341 Sư Vạn Hạnh, phường 10, 

Quận 10
Hồ Chí Minh (84-28) 3927-1119 24/7 X X X X X

Nội Trú: 1,000,000

Ngoại Trú: 300,000

- Không bảo lãnh cho UIC

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

- Khách hàng liên hệ phòng KHTH khi có nhu cầu 

BLVP

37 Bệnh Viện Sante
11A Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, 

Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh (84-28) 2200-8686

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 

17:00

Cấp cứu 24/7 (Thứ Hai đến Chủ Nhật)

X X



Nội trú Ngoại trú Nha khoa
Bệnh viện 

công lập

Bệnh viện 

hạng đặc biệt/ 

hạng 1

Bệnh viện 

Tuyến TW

STT Tên cơ sở y tế Địa chỉ Tỉnh/Thành phố Điện thoại

Loại hình bệnh viện

Tạm ứng
Phí dịch vụ bảo 
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Ghi chúThời gian bảo lãnh viện phí

Dịch vụ bảo lãnh viện phí

38 Bệnh viện Xuyên Á - Củ Chi
Số 42, Quốc lộ 22, Ấp Chợ, Xã 

Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi
Hồ Chí Minh (84-28) 3892-2115

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 12:00.

& 13:00 - 16:00
X X

Nội Trú: 300,000

Ngoại Trú: 100,000

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

- Phí trích sao bệnh án: 200.000VND

39 Bệnh Viện Quốc Tế Queen
118 Bành Văn Trân, Phường 7, 

Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh (84-28) 3865-2225 Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 16:30 X X

40 Bệnh viện Mắt Prima Sài Gòn 27 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3 Hồ Chí Minh
035-788-3887

Hotline: 19009115 
Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 17:00 X X X

41 Bệnh viện Đa Khoa Gia Định
425 - 427 - 429 Nơ Trang Long, 

Phường 13, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh (84-28) 3512-4688 Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 16:30 X X

42 Bệnh viện Phương Nam
2 Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Tân Phú, Quận 7
Hồ Chí Minh Hotline: 1900545466 Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 16:30 X X X

- Điểm tiếp nhận BLVP: tầng G, Bộ phận Bảo lãnh 

viện phí 

Phòng khám

1 Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh
20-22 Lãnh Binh Thăng, 

Phường 13, Quận 11
Hồ Chí Minh (84-28) 6264-3637

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 11:30 & 13:30 - 

20:00

Chủ nhật: 07:30 - 12: 00

X X - Không bảo lãnh cho Bảo Long

2 Phòng Khám Đa Khoa Diamond Số 9 Trần Quốc Thảo, Quận 3 Hồ Chí Minh
(84-28) 3930-7575

090-472-0672

Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 11:30 & 13:30 - 

19:30

Thứ 7: 07:30 - 11:30 & 13:30 - 16:30

X X

3 Trung tâm Đa Khoa Diamond
181 Võ Thị Sáu, Phường 7, 

Quận 3
Hồ Chí Minh (84-28) 3930-7575

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 10:30 & 13:00 - 

15:30
X X

4
Phòng Khám 2 Trực Thuộc Viện Tim 

TP. HCM (CMI)
30 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3 Hồ Chí Minh

(84-28) 3827-2366

(84-28) 3827-2367

Thứ 2 - Thứ 6: 08:30 - 19:00

Thứ 7: 09:00 - 13:00
X X

5
Phòng Khám Chuyên Khoa Da 

Stamford

99 Bis Sương Nguyệt Ánh, 

Quận 1
Hồ Chí Minh (84-28) 3925-1990

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00

Thứ 7: 08:30 - 14:00
X X

6
Phòng Khám Victoria Healthcare - 

Quận Phú Nhuận

135A Nguyễn Văn Trỗi , Quận 

Phú Nhuận
Hồ Chí Minh (84-28) 3910-4545  Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 X X

- Cấp cứu: chỉ trong giờ làm việc

- Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước để giảm thời 

gian chờ đợi và đặt lịch khám với bác sĩ.

7
Phòng Khám Victoria Healthcare - 

Quận 7

1056 Nguyễn Văn Linh, Sky 

Garden 1, Phú Mỹ Hưng, Quận 

7

Hồ Chí Minh (84-28) 3910-4545 Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 X X
Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước để giảm thời 

gian chờ đợi và đặt lịch khám với bác sĩ

8
Phòng Khám Victoria Healthcare - 

Quận 2

37-39 Lương Định Của, 

Phường An Khánh, Quận 2
Hồ Chí Minh (84-28) 3910-4545 Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 X X

Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước để giảm thời 

gian chờ đợi và đặt lịch khám với bác sĩ

9
Phòng Khám Victoria Healthcare - 

Quận 1

20-20 Bis-22 Đinh Tiên Hoàng, 

Phường Đakao, Quận 1
Hồ Chí Minh (84-28) 3910-4545 Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 X X

Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước để giảm thời 

gian chờ đợi và đặt lịch khám với bác sĩ

10
Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Vigor 

Health - Quận 3

102A Trương Định, Phường 9, 

Quận 3
Hồ Chí Minh

(84-28) 3911-5315

Hotline đặt hẹn/BH: 090-996-

3115

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 11:30, 13:00 - 

17:00
X X

Nếu khách muốn khám vào thứ 7 thì nên hẹn 

trước 1 ngày

11
Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài 

Gòn - Quận 1

9-11-13-15 Trịnh Văn Cấn, 

Quận 1
Hồ Chí Minh (84-28) 3821-3456

• Nội trú: Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 16:00 

• Ngoại trú: Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 19:00 

+ Chủ nhật: 08:00 - 11:30

X X

12
Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài 

Gòn - Quận 7

441 Đường Lê Văn Lương, 

Phường Tân Phong, Quận 7
Hồ Chí Minh (84-28) 3821-3456

• Nội trú: Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 16:00 

• Ngoại trú: Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 19:00 

+ Chủ nhật: 08:00 - 11:30

X X

13 Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Yersin 10 Trương Định, Quận 3 Hồ Chí Minh (84-28) 3933-6688
Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 12:00 & 13:00 - 

17:00
X X Cấp cứu: chỉ trong giờ làm việc

14
Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế 

CarePlus - Quận Tân Bình

107 Tân Hải, Phường 13, Quận 

Tân Bình
Hồ Chí Minh

(84-28) 7300-3223

Hotline: 18006116

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 17:00

*Chuyên khoa Nhi và Xét nghiệm ngoài 

giờ:

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:00

Chủ Nhật: 08:00 - 12:00

X X X

Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước qua đường dây 

nóng 1800 6116 hoặc website 

https://careplusvn.com/vi/

15
Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế 

Careplus - Quận 7

Lầu 2, Cresent Plaza, 105 Tôn 

Dật Tiên, Phường Tân Phú, 

Quận 7

Hồ Chí Minh
(84-28) 7308-0088

Hotline: 18006116

* Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 17:00

* Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:00 Chỉ có 

chuyên khoa Nội tổng quát, khoa Nhi và 

Xét nghiệm

* Chủ Nhật: 08:00 - 12:00 chỉ có chuyên 

khoa Nhi và Xét nghiệm

X X X

Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước qua đường dây 

nóng 1800 6116 hoặc website 

https://careplusvn.com/vi/

16
Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế 

Careplus - Quận 1

66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh

(84-28) 7305-4668

Hotline: 18006116

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 17:00

*Chuyên khoa Nhi và Xét nghiệm ngoài 

giờ: Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:00

X X X

Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước qua đường dây 

nóng 1800 6116 hoặc website 

https://careplusvn.com/vi/

17
Phòng Khám Bệnh Viện Đại học Y 

Dược 1

20-22 Dương Quang Trung, 

Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh 18006023

Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 16:30

Thứ 7: 08:00 - 12:00
X X

18 Phòng Khám Monaco Healthcare
Số 493 Đường Điện Biên Phủ, 

Phường 3, Quận 3
Hồ Chí Minh

(84-28) 3929-3493
Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 12:00 & 13:00 - 

16:30

Thứ 7: 07:30 - 12:00

X X Cấp cứu: chỉ trong giờ làm việc

19 Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ
02 Hoàng Hoa Thám, Phường 

7, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh (84-28) 3510-2757 Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 17:00 X X

20 Phòng Khám Đa Khoa Pacific
4-4B Lê Quý Đôn, Phường 6, 

Quận 3
Hồ Chí Minh (84-28) 7304-2668 Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 17:00 X X

21
Phòng Khám Đa Khoa Singapore 

Indochina Healthcare Group (SIHG)

Số 7, Đường Nội Khu Garden 

Plaza 1, KP Garden Plaza 1, 

Phường Tân Phong, Quận 7

Hồ Chí Minh (84-28) 5417-1711 
Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 20:00

Chủ nhật: 08:00 - 17:00
X X

22
Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế 

Golden Healthcare

37 Hoàng Hoa Thám, Phường 

12, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh 036-903-1818 Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 17:00 X X

23 Phòng Khám Đa Khoa Diag
414-416-418-420 Cao Thắng, 

Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh (84-28) 3979-8181

Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 16:30

Thứ 7: 07:30 - 11:30
X X
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Dịch vụ bảo lãnh viện phí

24
Phòng Khám Quốc Tế Hạnh Phúc 

(Estella)

Lầu 5 Estella Place, 88 Song 

Hành, Quận 2
Hồ Chí Minh 19006765

* Phòng khám Nhi: Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 

17:00.

* Phòng khám Sản - Phụ khoa : Thứ 2 - 

Thứ 6: 08:00 - 17:00

Thứ bảy: 08:00 - 12:00

Không làm việc vào ngày chủ nhật, ngày 

lễ, tết.  

X X

25 Phòng Khám Olympus Gia Mỹ
33 Nguyễn Huy Lượng, 

Phường 14, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh (84-28) 3510-4846

Thứ 2 - Thứ 7: 06:00 - 18:30

Chủ Nhật: 06:00 - 11:30
X X

26
Phòng Khám Đa Khoa Jio Health - 

Smart Clinic - Quận 1

Phòng 12, Tầng 1, Khu bán lẻ 

của Tòa Nhà MPlaza Saigon, 

Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Hồ Chí Minh
(84-28) 7300-9983

Hotline đặt hẹn: 1900636893

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 20:00 (không 

nghỉ giữa giờ)
X X X

Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước khi đến thăm 

khám

27
Phòng Khám Đa Khoa Jio Health - 

Smart Clinic - Tân Bình

Tầng trệt, Tòa nhà Republic 

Plaza, 18E Cộng Hòa, Phường 

4, Quận Tân Bình

Hồ Chí Minh
(84-28) 7778-0808

Hotline đặt hẹn: 1900636893
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 X X X

Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước khi đến thăm 

khám

28
Phòng Khám Đa Khoa Jio Health - 

Smart Clinic - Thủ Đức

Tầng trệt + Tầng 3 + Tầng 4, 

Tòa nhà Worc@Q2, 21 Võ 

Trường Toản, Phường Thảo 

Điền, Tp.Thủ Đức

Hồ Chí Minh
(84-28) 7772-0007

Hotline đặt hẹn: 1900636893
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 X X X

Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước khi đến thăm 

khám

29
Phòng Khám Đa Khoa Jio Health - 

Smart Clinic - Bình Thạnh

30 Nguyễn Văn Lạc, Phường 

19, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh

(84-28) 3840-9652

Hotline đặt hẹn: 1900636893
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 X X X

Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước khi đến thăm 

khám

30 Phòng Khám Sản Phụ Khoa Hiền Đức
81B Bùi Thị Xuân, Phường 

Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Hồ Chí Minh 19007122 Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 20:00 X X

31
Phòng Khám Gia Đình Thành Phố Hồ 

Chí Minh - Quận Bình Thạnh

91 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận 

Bình Thạnh
Hồ Chí Minh (84-28) 3514-0757

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00

Thứ 7: 08:00 - 12:00
X X - Chỉ bảo lãnh cho Hùng Vương, MSIG

32
Phòng Khám Gia Đình Thành Phố Hồ 

Chí Minh - Quận 1
34 Lê Duẩn, Quận 1 Hồ Chí Minh (84-28) 3822-7848 Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 X X - Chỉ bảo lãnh cho Hùng Vương, MSIG

33
Phòng Khám Gia Đình Thành Phố Hồ 

Chí Minh - Quận 2
95 Thảo Điền, Quận 2 Hồ Chí Minh (84-28) 3744-2000 24/7 X X - Chỉ bảo lãnh cho Hùng Vương, MSIG

34
Phòng Khám Gia Đình Thành Phố Hồ 

Chí Minh - Quận 7

River Park Premier, Block C, 41 

Đặng Đức Thuật, Phường Tân 

Phong, Quận 7

Hồ Chí Minh (84-28) 3622-4988
Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00

Thứ 7: 08:00 - 13:00
X X - Chỉ bảo lãnh cho Hùng Vương, MSIG

35
Phòng Khám Đa Khoa Hoàng Mỹ Sài 

Gòn

50 Phan Huy Ích, Phường 15, 

Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh

(84-28) 3815-1615

Hotline đặt hẹn khám: (84-

28) 3815-1615 ext  1, 093-

411-7009

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 17:00

Chủ nhật: 07:00 -12:00
X X

36
Phòng Khám Đa Khoa Raffles Medical 

TP. Hồ Chí Minh

285B Điện Biên Phủ, Phường 

Võ Thị Sáu, Quận 3
Hồ Chí Minh (84-28) 3824-0777 Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 18:00 X X - Không bảo lãnh cho Bảo Long, UIC

37
Phòng Khám Đa Khoa Saigon 

Healthcare

45 Thành Thái, Phường 14, 

Quận 10
Hồ Chí Minh 098-226-4545

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 

16:00
X X

- Quý khách vui lòng đặt lịch hẹn qua đường dây 

nóng để được hỗ trợ tốt nhất.

- Dịch vụ BLVP được áp dụng tại: Nội khoa, Sản 

phụ khoa, Nha khoa, Tai mũi họng và Nhãn khoa

38
Phòng Khám Đa Khoa Thuận Mỹ Sài 

Gòn, Tân Bình, HCM

4A Hoàng Việt, Phường 4, 

Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh

(84-28) 3811-9783

Hotline đặt hẹn khám:  091-

835-4399

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 12:30 - 

16:00
X X

39
Phòng Khám Chuyên Khoa Mắt 

American Eye Center, Quận 7

Phòng 509 & 510, Tòa nhà 

Crescent Plaza, CR4-1, số 105 

Tôn Dật Tiên (Đô Thị Phú Mỹ 

Hưng), Phường Tân Phú, Quận 

7

Hồ Chí Minh

(084-28) 5413-6758

090-312-6758

093-813-6758

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 17:00 X X
- Đặt lịch hẹn trước khi đến thăm khám

- Sử dụng thẻ tín dụng để đặt cọc

40
Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe & 

Chỉnh Hình Maple Healthcare - Quận 7

2-4  Khu phố Hưng Gia 1, 

Phường Tân Phong, Quận 7
Hồ Chí Minh

(84-28) 5410-0100 hoặc 070-

510-0100
Thứ 2 - Thứ 7: 08:30 - 19:00 X X - Không bảo lãnh cho Cathay Nhân Thọ

41
Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe & 

Chỉnh Hình Maple Healthcare - Quận 2

19 Đặng Hữu Phổ, Phường 

Thảo Điền, Tp. Thủ Đức (Quận 

2 cũ)

Hồ Chí Minh
(84-28) 3636-6306 hoặc 093-

864-6112

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6: 8:30 đến 17:00

Thứ 3 Thứ 5: 14:00 đến 18:00

Thứ 7:  8:30 đến 12:30

X X - Không bảo lãnh cho Cathay Nhân Thọ

42
Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe & 

Chỉnh Hình Maple Healthcare - Quận 3

107B Trương Định, Phường Võ 

Thị Sáu, Quận 3
Hồ Chí Minh

(84-28) 3930-0498 hoặc 093-

205-5088

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6: 8:30 đến 17:00

Thứ 5 Thứ 7: 8:30 đến 12:30
X X - Không bảo lãnh cho Cathay Nhân Thọ

43 Phòng Khám Âu Châu
508 Ngô Gia Tự, Phường 9 , 

Quận 5
Hồ Chí Minh (84-28) 6264-6704

Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 16:00

Thứ 7: 8:00 - 14:00
X X

44
Trung Tâm Mắt Sài Gòn Hikari - Cơ 

sở 1

50 Đường số 8, Tân Hưng, 

Quận7
Hồ Chí Minh 096-139-3983

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 12:00 & 13:00 - 

16:30
X X

45
Trung Tâm Mắt Sài Gòn Hikari - Cơ 

sở 2

17 Bùi Thị Xuân, Phường Bến 

Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh 096-139-3983

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 12:00 & 13:00 - 

16:30
X X

46
Phòng Khám Đa Khoa DYM Medical 

Center Việt Nam - Quận 1

Phòng B103, Tầng hầm 1, Tòa 

nhà mPlaza Saigon, 39 Lê 

Duẩn, Phường Bến Nghé, 

Quận 1

Hồ Chí Minh (84-28) 3521-0170

Bác sĩ Việt Nam: Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 

12:00 & 13:00 - 17:00

Bác sĩ Nhật Bản: Thứ 2 - Thứ 7 (ngoại trừ 

Thứ 4): 09:00 - 13:00 & 14:00 - 18:00

X X Ưu tiên khách hàng có lịch hẹn

47
Phòng Khám Đa Khoa DYM Medical 

Center Việt Nam - Quận 7

Tầng 3A, Toà nhà The Grace, 

71 Hoàng Văn Thái, Tân Phú, 

Quận 7

Hồ Chí Minh (84-28) 7771-0170

Bác sĩ Việt Nam: Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 

12:00 & 13:00 - 17:00

Bác sĩ Nhật Bản: Thứ 2 - Thứ 7 (ngoại trừ 

Thứ 4): 09:00 - 13:00 & 14:00 - 18:00

X X Ưu tiên khách hàng có lịch hẹn

48
Doctor Check - Trung Tâm Nội Soi và 

Chẩn Đoán Bệnh Lý Tiêu Hoá

429 Tô Hiến Thành, Phường 

14, Quận 10
Hồ Chí Minh (84-28) 5678-9999 Thứ 2 - Thứ 7: 06:00 - 15:00 X
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49
Phòng Khám Hoàn Mỹ Gold PXL, Phú 

Nhuận, TP. HCM

245 Phan Xích Long, Phường 

2, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh

(84-28) 3535-5460

090-184-0678

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 12:30 - 

16:00

(trừ ngày Lễ / Tết)

X

50 Phòng Khám Bệnh Viện Quốc Tế Mỹ
79 Điện Biên Phủ, Phường Đa 

Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh (84-28) 3910-9888

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00

Thứ 7: 08:00 - 12:00
X

51
Trung tâm y khoa chuyên sâu quốc tế 

Bernard - Quận 3

201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 

3, TP.HCM
Hồ Chí Minh

(84-28) 3535-2468

(84-28) 3535-1234

Thứ 2 - Thứ 7:  07:30 - 16:30

(Không BLVP ngày chủ nhật - Lễ - Tết)
X

52
Trung tâm y khoa chuyên sâu quốc tế 

Bernard - Quận Tân Bình

22 Phan Đình Giót, Quận Tân 

Bình, TP.HCM
Hồ Chí Minh

(84-28) 3535-2468

(84-28) 3535-1234

Thứ 2 - Thứ 7:  07:30 - 16:30

(Không BLVP ngày chủ nhật - Lễ - Tết)
X

53 Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Timec

4449 Nguyễn Cửu Phú, 

Phường Tân Tạo A, Quận Bình 

Tân

Hồ Chí Minh 087-911-5115 Thứ 2 - Thứ 7:  07:30 - 17:30 X

54
Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Timec 

- Bình Thạnh

6-8 Nguyễn Thiện Thuật, 

Phường 24, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh 087-911-5115 Thứ 2 - Thứ 7:  07:30 - 17:30 X

55
Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Hạnh 

Phúc

432 Phạm Thái Bường, Khu 

phố Mỹ Toàn 2, Phường Tân 

Phong, Quận 7

Hồ Chí Minh (84-28) 5412-3134

Thứ 2 - Thứ 6: 08:30 - 19:00

Thứ 7: 08:30 - 16:00

Chủ Nhật, Ngày lễ: Đặt hẹn

X

56 Phòng Khám Đa Khoa Việt Gia
166 Nguyễn Văn Thủ, Phường 

Đakao, Quận 1
Hồ Chí Minh (84-28) 3911-8485 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 11:30 & 13:00 - 

16:30
X - Không bảo lãnh cho Bảo Long

57 Phòng khám đa khoa SIM MED

RS05-SH02, RS07-SH01 

Richstar Residence, Số 239-

241 Hòa Bình, Phường Hiệp 

Tân, Quận Tân Phú

Hồ Chí Minh (84-28) 7778-8555

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 17:00

Ngoài giờ Khoa Nhi Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 

 19:00

X

58
Phòng khám đa khoa - Tiêm chủng 

Meccare

578- 580 Hương Lộ 2, Phường 

Bình Trị Đông, Quận Bình Tân
Hồ Chí Minh (84-28) 2253-7650

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00  - 17:00

Chủ Nhật: 07:00 - 11:00
X

59

Phòng khám đa khoa Sài Gòn 

Toranomon

(Chỉ khám khách Nhật)

65 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3
Hồ Chí Minh

(84-28) 3930-2115

(84-28) 3930-3115

Thứ 2 - Thứ 6: 09:00 - 12:00 & 13:00 - 

18:00

Thứ 7: 09:00 - 12:00

X

60
Phòng Khám Nhi Khoa Quốc Tế FICH - 

 Trụ sở chính

1465 Nguyễn Văn Linh, Khu 

phố Mỹ Toàn, 1-H3, P. Tân 

Phong, Quận 7

Hồ Chí Minh
090-110-8068

(84-28) 5410-8068
Thứ 2 – Chủ nhật: 08:00 - 18:00 X

61
Trung Tâm Khám Mắt Châu Âu 

(European Eye Center)

41 Nguyễn Duy Hiệu, Thảo 

Điền, Tp. Thủ Đức (Quận 2 cũ)
Hồ Chí Minh (84-28) 2253-3572

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 18:00

Thứ 7: 08:00 - 12:00
X

62
Phòng Khám Cơ Xương Khớp 

Optimal 365 

18Ter Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh 090-719-6668 Thứ 2 - Thứ 7: 09:00 - 19:00 X X - Không bảo lãnh cho Cathay Nhân Thọ

63
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Đồng Đen

169 Đồng Đen, Phường 11, 

Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh 093-111-8315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

64
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Nguyễn Sơn

98 Nguyễn Sơn, Phường Phú 

Thọ Hòa, Quận Tân Phú
Hồ Chí Minh 093-111-9315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

65
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Nguyễn Ảnh Thủ

885 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường 

Tân Chánh Hiệp, Quận 12
Hồ Chí Minh 093-111-7315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

66
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Huỳnh Tấn Phát

37 Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn 

Nhà Bè, Huyện Nhà Bè
Hồ Chí Minh 090-243-3315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

67
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Lý Thường Kiệt

10/01 Lý Thường Kiệt, Thị Trấn 

Hóc Môn, Huyện Hóc Môn
Hồ Chí Minh 090-884-8315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

68
Phòng Khám Nhi Đồng 315 - Phạm 

Văn Chiêu

373 Phạm Văn Chiêu, Phường 

14, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh 093-774-3315

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30

X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

69
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Hiệp Bình

179 Hiệp Bình, Phường Hiệp 

Bình Chánh, Quận Thủ Đức
Hồ Chí Minh 093-768-0315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

70
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Hậu Giang

187 Hậu Giang, Phường 5, 

Quận 6
Hồ Chí Minh 093-374-5315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

71
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Lê Văn Quới

482 Lê Văn Quới, Phường Bình 

Hưng Hòa A, Quận Bình Tân
Hồ Chí Minh 090-817-2315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

72
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Lê Văn Việt

87 Lê Văn Việt, Phường Hiệp 

Phú, Quận 9
Hồ Chí Minh 093-793-2315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

73
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Bình Hưng

A29/22 Tổ 10, Ấp 1, Phường 

Bình Hưng, Huyện Bình Chánh
Hồ Chí Minh 090-863-4315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

74
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Hải Thượng Lãn Ông

180 Hải Thượng Lãn Ông, 

Phường 10. Quận 5
Hồ Chí Minh 093-349-4315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

75
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Bạch Đằng

246B-E, Bạch Đằng, Phường 

24, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh 090-894-4315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

76
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Đinh Tiên Hoàng

234 Đinh Tiên Hoàng, Phường 

Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh 093-789-0315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)



Nội trú Ngoại trú Nha khoa
Bệnh viện 

công lập

Bệnh viện 

hạng đặc biệt/ 

hạng 1

Bệnh viện 

Tuyến TW

STT Tên cơ sở y tế Địa chỉ Tỉnh/Thành phố Điện thoại

Loại hình bệnh viện

Tạm ứng
Phí dịch vụ bảo 

lãnh (VNĐ)
Ghi chúThời gian bảo lãnh viện phí

Dịch vụ bảo lãnh viện phí

77
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Tên Lửa

14 - 16 Tên Lửa, Phường An 

Lạc A, Quận Bình Tân
Hồ Chí Minh 090-403-2315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

78 Phòng Khám Phụ sản 315 - Tên Lửa
10 - 12 Tên Lửa, Phường An 

Lạc A, Quận Bình Tân
Hồ Chí Minh 090-403-2315

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30

X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

79
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Hoàng Diệu

329 Hoàng Diệu, Phường 6, 

Quận 4
Hồ Chí Minh 093-379-4315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

80
Phòng Khám Nhi Đồng 315 - Nguyễn 

Văn Luông

260F Nguyễn Văn Luông, 

Phường 11, Quận 6
Hồ Chí Minh 093-301-6315

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30

X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

81 Phòng Khám Phụ sản 315 - Bình Phú
167-169 Bình Phú, Phường 11, 

Quận 6
Hồ Chí Minh 093-382-6315

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30

X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

82 Phòng Khám Phụ sản 315 - Âu Cơ 17 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11 Hồ Chí Minh 093-385-1315

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30

X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

83
Phòng Khám Nhi Đồng 315 - Tô Hiến 

Thành

307 Tô Hiến Thành, Phường 

13, Quận 10
Hồ Chí Minh 093-784-0315

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30

X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

84
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Nguyễn Tri Phương

308 Nguyễn Tri Phương, 

Phường 4, Quận 10
Hồ Chí Minh 093-772-3315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

85
Phòng Khám Phụ sản 315 - Lê Văn 

Việt

175 Lê Văn Việt, Phường Hiệp 

Phú, Quận 9, Quận Thủ Đức
Hồ Chí Minh 090-865-5315

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30

X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

86
Phòng Khám Phụ sản 315 - Phan 

Đăng Lưu

98E Phan Đăng Lưu, Phường 

3, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh 093-179-0315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

87
Phòng Khám Nhi Đồng 315 - Đặng 

Nguyên Cẩn

80 Đặng Nguyên Cẩn, Phường 

13, Quận 6
Hồ Chí Minh 090-865-2315

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30

X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

88
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Phạm Thế Hiển

560 Phạm Thế Hiển, Phường 4, 

Quận 8
Hồ Chí Minh 093-132-0315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

89
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Nguyễn Oanh

289 - 291 Nguyễn Oanh, 

Phường 17, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh 090-852-7315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

90
Phòng Khám Phụ sản 315 - Trần 

Hưng Đạo

472B Trần Hưng Đạo, Phường 

2, Quận 5
Hồ Chí Minh 093-759-7315

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30

X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

91
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Tân Tạo

1283 Tỉnh Lộ 10, Phường Tân 

Tạo A, Quận Bình Tân
Hồ Chí Minh 089-663-3315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

92
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Tăng Nhơn Phú

1 Tăng Nhơn Phú, Phường 

Phước Long B, Quận 9
Hồ Chí Minh 089-915-0315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

93
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Lê Trọng Tấn

550 Lê Trọng Tấn, Phường Tây 

Thạnh, Quận Tân Phú
Hồ Chí Minh 089-931-3315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

94
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Trường Chinh

490 - 492 Trường Chinh, 

Phường 13, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh 0899-949-315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

95
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Trần Quốc Thảo

148 Trần Quốc Thảo, Phường 

Võ Thị Sáu, Quận 3
Hồ Chí Minh 090-820-1315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

96
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Củ Chi

374 Tỉnh Lộ 8, Khu Phố 4, 

Huyện Củ Chi
Hồ Chí Minh 089-993-4315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

97
Phòng Khám Nhi Đồng 315 - Nguyễn 

Thị Nhỏ

113 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 

9, Quận Tân Bình, 
Hồ Chí Minh 089-663-6315

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30

X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

98
Phòng Khám Phụ sản 315 - Phạm 

Văn Chiêu

245 Phạm Văn Chiêu, Phường 

14, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh 089-994-2315

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30

X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

99
Phòng Khám Phụ sản 315 - Huỳnh 

Tấn Phát

1242 Huỳnh Tấn Phát, Phường 

Tân Phú, Quận 7
Hồ Chí Minh 089-808-2315

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30

X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

100
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Lê Thị Hà

2/83A Lê Thị Hà, Xã Tân Xuân, 

Huyện Hóc Môn 
Hồ Chí Minh 089-666-9315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

101
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Phạm Hùng

C10/3D1 Phạm Hùng, Ấp 4, Xã 

Bình Hưng, Huyện Bình Chánh
Hồ Chí Minh 089-845-2351

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

102 Phòng Khám Nhi Đồng 315 - Tô Ký
152 Tô Ký, Ấp Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn
Hồ Chí Minh 089-994-3315

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30

X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)
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103
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Nơ Trang Long

215G- 215H Nơ Trang Long, 

Phường 12, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh 090-882-8315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

104
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Kha Vạn Cân

1032-1034 Kha Vạn Cân, 

Phường Trường Thọ, Tp.Thủ 

Đức

Hồ Chí Minh 093-320-1315
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

105
Phòng Khám Phụ sản 315 - Phạm 

Hùng

C8/1A1 Phạm Hùng, Ấp 4A,Xã 

Bình Hưng, Huyện Bình Chánh
Hồ Chí Minh 093-350-2315

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30

X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

106
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Lê Văn Khương

28 Lê Văn Khương, Phường 

Tân Thới An, Quận 12
Hồ Chí Minh 093-137-3315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

107
Phòng Khám Phụ sản 315 - Lê Văn 

Khương

105/4A Lê Văn Khương, Khu 

Phố 1, Phường Hiệp Thành, 

Quận 12

Hồ Chí Minh 093-320-8315

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30

X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

108
Phòng Khám Phụ sản 315- Nguyễn 

Duy Trinh

699 Nguyễn Duy Trinh, Khu phố 

4, Phường Bình Trưng Đông, 

Tp.Thủ Đức 

Hồ Chí Minh 093-370-5315

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30

X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

109
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Nguyễn Thị Thập

106 Nguyễn Thị Thập, Phường 

Bình Thuận, Quận 7
Hồ Chí Minh 077-744-1315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

110
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Nguyễn Duy Trinh

181 - 181A Nguyễn Duy Trinh, 

Khu phố 1, Phường Bình Trưng 

Tây, Tp.Thủ Đức

Hồ Chí Minh 093-153-6315
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

111 Phòng Khám Phụ sản 315 - Bình Hưng
A12/12B Quốc Lộ 50, Ấp 1, Xã 

Bình Hưng, Huyện Bình Chánh
Hồ Chí Minh 090-122-0315

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30

X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

112
Phòng Khám Phụ sản 315 - Tân Sơn 

Nhì

300 Tân Sơn Nhì, Phường Tân 

Sơn Nhì, Quận Tân Phú
Hồ Chí Minh 093-370-8315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

113
Phòng Khám Phụ sản 315 - Nguyễn 

Oanh

299 Nguyễn Oanh, Phường 17, 

Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh 093-350-6315

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30

X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

114 Phòng Khám Phụ sản 315 - Lê Thị Hà
34A Lê Thị Hà, Phường Tân 

Xuân, Huyện Hóc Môn
Hồ Chí Minh 090-122-0315

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30

X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

115
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Nguyễn Xí

147 Nguyễn Xí, Phường 26, 

Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh 090-891-5315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

116
Phòng Khám Phụ sản 315 -Đỗ Xuân 

Hợp

184 Đỗ Xuân Hợp, Khu phố 2, 

Phước Long A, Tp.Thủ Đức
Hồ Chí Minh 093-311-7315

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30

X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

117
Phòng Khám Phụ sản 315 - Hoàng 

Diệu

327 Hoàng Diệu, Phường 6, 

Quận 4
Hồ Chí Minh 090-823-1315

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30

X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

118
Phòng Khám Phụ sản 315 - Trường 

Chinh

490 - 492 Trường Chinh, 

Phường 13, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh 090-841-5315

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30

X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

119
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Nguyễn Thị Tú

485 Nguyễn Thị Tú, Phường 

Bình Hưng Hoà B, Quận Bình 

Tân

Hồ Chí Minh 093-326-5315
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

120
Phòng Khám Phụ sản 315 - Lê Văn 

Quới

277B - 277C Lê Văn Quới, Khu 

phố 1, Phường Bình Trị Đông, 

Quận Bình Tân

Hồ Chí Minh 090-830-4315

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30

X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

121 Phòng Khám Phụ sản 315 - Bàu Cát
120 - 122 Bàu Cát, Phường 11, 

Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh 093-317-5315

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30

X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

122 Phòng Khám Phụ sản 315 - Củ Chi
384 Tỉnh Lộ 8, Khu Phố 4, Thị 

Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi
Hồ Chí Minh 090-169-1315

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30

X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

123
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Lê Văn Sỹ

179 Lê Văn Sỹ, Phường 14, 

Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh 090-892-9315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

124
Phòng Khám Phụ sản 315 - Nguyễn 

Thị Tú

459 Nguyễn Thị Tú, Khu Phố 2, 

Phường Bình Hưng Hoà B, 

Quận Bình Tân

Hồ Chí Minh 090-834-3315

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30

X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

125
Phòng Khám Phụ sản 315 - Phan Văn 

Trị

1457 Phan Văn Trị, Phường 10, 

Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh 093-376-2315

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30

X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

126
Phòng Khám Phụ sản 315 - Nguyễn 

Ánh Thủ

897 - 897A Nguyễn Ảnh Thủ, 

Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 

12

Hồ Chí Minh 093-362-4315

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30

X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

127
Phòng Khám Phụ sản 315 - Hồ Ngọc 

Lãm

372 Hồ Học Lãm, Khu phố 3, 

Phường An Lạc, Quận Bình Tân
Hồ Chí Minh 093-757-4315

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30

X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

128 Phòng Khám Phụ sản 315 - CMT8
700 - 702 Cách Mạng Tháng 

Tám, Phường 5, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh 090-870-1315

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30

X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)
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129
Phòng Khám Phụ sản 315 - Bạch 

Đằng

60 Bạch Đằng, Phường 24, 

Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh 093-322-9315

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30

X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

130
Phòng Khám Phụ sản 315 - Nguyễn 

Thị Thập

129 Nguyễn Thị Thập, Khu phố 

2, Phường Tân Phú, Quận 7
Hồ Chí Minh 093-332-1315

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30

X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

131
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Phan Đăng Lưu

143C Phan Đăng Lưu, Phường 

2, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh 093-352-3315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

132
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Minh Phụng

277 Minh Phụng, Phường 2, 

Quận 11
Hồ Chí Minh 090-884-3315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

133
Phòng Khám Phụ sản 315 - Quang 

Trung

917 Quang Trung, Phường 14, 

Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh 093-762-9315

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30

X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

134
Phòng Khám Phụ sản 315 - Lê Trọng 

Tấn

483 Lê Trọng Tấn, Phường 

Sơn Kỳ, Quận Tân Phú
Hồ Chí Minh 093-127-6315

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30

X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

135
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Thống Nhất

199 - 201 Thống Nhất, Phường 

11, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh 093-775-4315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

136
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - CMT8

742 Cách Mạng Tháng 8, 

Phường 6, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh 093-753-8315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

137
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Quang Trung

657 - 657A Quang Trung, 

Phường 11, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh 093-345-9315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

138
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Huỳnh Tấn Phát

294 Huỳnh Tấn Phát, Tân 

Thuận Tây, Quận 7
Hồ Chí Minh 093-361-4315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

139
Phòng Khám Tim Mạch - Tiểu đường 

315 - Lê Văn Quới

582 - 584 Lê Văn Quới, Khu 

phố 11, Phường Bình Hưng 

Hoà, Quận Bình Tân

Hồ Chí Minh 093-734-1315
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

140
Phòng Khám Phụ sản 315 - Dương Bá 

Trác

601 Dương Bá Trạc, Phường 1, 

Quận 8
Hồ Chí Minh 093-310-6315

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30

X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

141
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Xuân Thới Thương

8/4 Ấp 7, Xã Xuân Thới 

Thượng, Huyện Hóc Môn (26 

Phan Văn Hớn)

Hồ Chí Minh 093-782-1315
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

142
Phòng Khám Tim Mạch - Tiểu đường 

315 - Nguyễn Ảnh Thủ

917 - 917A Nguyễn Ảnh Thủ, 

Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 

12 

Hồ Chí Minh 093-734-1315
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

143 Phòng Khám Mắt 315 - Âu Cơ
896 Âu Cơ, Phường 14, Quận 

Tân Bình
Hồ Chí Minh 090-131-5315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

144
Phòng Khám Tim Mạch - Tiểu đường 

315 - Nguyễn Thị Định

592 - 594 Nguyễn Thị Định, 

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp.Thủ 

Đức

Hồ Chí Minh 093-734-1315
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

145
Phòng Khám Tim Mạch - Tiểu đường 

315 - Huỳnh Tấn Phát

605 Huỳnh Tấn Phát, Phường 

Tân Thuận Đông, Quận 7
Hồ Chí Minh 093-715-8315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

146
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Lê Quang Định

566 Lê Quang Định, Phường 1, 

Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh 093-703-1315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

147 Phòng Khám Mắt 315 - Phan Văn Trị
190A Phan Văn Trị, Phường 

12, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh 093-793-7315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

148
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Nguyễn Thị Định

634 Nguyễn Thị Định, Khu phố 

2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, 

Tp.Thủ Đức

Hồ Chí Minh 093-733-2315
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

149
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Tân Sơn Nhì

394 Tân Sơn Nhì, Phường Tân 

Sơn Nhì, Quận Tân Phú
Hồ Chí Minh 090-805-5315

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

150
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Hồ Ngọc Lãm

463 - 465 Hồ Học Lãm, Khu 

phố 2, Phường An Lạc, Quận 

Bình Tân

Hồ Chí Minh 093-352-6315
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

20:30
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

151
Phòng Khám Healthcare Plus (Trung 

Tâm Xét Nghiệm D+)

Tầng 1, Khu phố Grandview C, 

169 Đường Nguyễn Đức Cảnh, 

Phường Tân Phong Quận 7

Hồ Chí Minh
090-336-4128

090-135-6565
Thứ 2 - Thứ 7: 06:00 - 19:00 X X Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám 

152
Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Ivy 

Health

120 Nguyễn Trãi, Phường 

Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Hồ Chí Minh 090-871-0710 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 20:30

Chủ nhật: 08:00 - 12:00 
X X  Ngoại Trú: 22,000 

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

153 Phòng Khám Đa Khoa Loukas
269 Điện Biên Phủ, Phường Võ 

Thị Sáu, Quận 3
Hồ Chí Minh

Hotline: 19000202 

093-129-7799

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 12:00 & 13:00 - 

17:00
X X X

154
Phòng Khám Echo Medi - Nguyễn Văn 

Linh

1026 Nguyễn Văn Linh, P. Tân 

Phong, Quận 7
Hồ Chí Minh

Hotline: 1900638408

076-863-8408

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 21:00

Chủ nhật: 07:00 - 15:00
X X

155
Phòng Khám Echo Medi - Nguyễn Thị 

Định

46 Nguyễn Thị Định, P.An Phú, 

Tp.Thủ Đức
Hồ Chí Minh

Hotline: 1900638408

076-863-8408

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 21:00

Chủ nhật: 07:00 - 15:00
X X



Nội trú Ngoại trú Nha khoa
Bệnh viện 

công lập

Bệnh viện 

hạng đặc biệt/ 

hạng 1

Bệnh viện 

Tuyến TW

STT Tên cơ sở y tế Địa chỉ Tỉnh/Thành phố Điện thoại

Loại hình bệnh viện

Tạm ứng
Phí dịch vụ bảo 

lãnh (VNĐ)
Ghi chúThời gian bảo lãnh viện phí

Dịch vụ bảo lãnh viện phí

156
RTD Rehab - Trung tâm Vận động trị 

liệu và Phục hồi chấn thương thể thao

233-235-237 đường 9A, Khu 

dân cư Trung Sơn, Huyện Bình 

Chánh

Hồ Chí Minh Hotline: 1900638072 Thứ 2 - Thứ 7: 08:30 - 17:00 X
- Không bảo lãnh cho Cathay Nhân Thọ

- Vui lòng đăt lịch thăm khám trước khi đến

157 Phòng Khám Đại Y
800 Nguyễn Đình Chiểu, 

Phường 1, Quận 3
Hồ Chí Minh

Hotline: 090-882-8921

(84-28) 6272-8683
Thứ 2 - Thứ 7: 08:30 - 18:00 X X X

158 Phòng Khám DHA Healthcare

221 - 221Bis Nguyễn Thị Minh 

Khai, P. Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

Hồ Chí Minh Hotline: 19001115
Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 11:30 & 13:00 - 

17:00
X X

- Không bảo lãnh cho BIDV MetLife

- Điểm tiếp đón BLVP: Tầng G - bộ phận Chăm 

sóc KH

159
Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn - ITO 

Tân Bình

232  Lê Văn Sỹ, Phường 1, 

Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh

(84-28) 3991-2030

(07:00 - 16:30)

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 

17:00
X

160
Phòng Khám Đa Khoa Năm Sao, 

Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh

471 - 473 Lý Thái Tổ, Phường 

9, Quận 10
Hồ Chí Minh (84-28) 3927-3989

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 11:30 & 13:00 - 

17:00
X - Điểm tiếp đón BLVP: Tầng 1 - quầy lễ tân

161
Phòng Khám Hợp Nhân - Phú Nhuận - 

Hồ Chí Minh

95A Phan Đăng Lưu, Phường 

7, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh Hotline: 0901 801 024 Thứ 2 - Thứ 7: 06:30 - 17:00 X

'- Điểm tiếp đón BLVP: Tầng M - Quầy Lễ tân & 

Thông tin

162
Phòng Khám Đa Khoa 118, Quận 12, 

HCM

7C3-8C3 đường DD5, KDC An 

Sương, P. Tân Hưng Thuận, 

Quận 12

Hồ Chí Minh Hotline: 0941 177 118 Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 16:00 X
- Điểm tiếp nhận: Tầng G

- Vui lòng đăt lịch thăm khám trước khi đến

163
Phòng Khám Đa khoa Tâm Anh  Quận 

7, HCM

1.01+2.01+3.01+4.01 Khu 

chung cư kết hợp thương mại, 

văn phòng Sunrise City – Lô W, 

số 25 Nguyễn Hữu Thọ, 

Phường Tân Hưng, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh (84-28) 7102-6789 Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 19:00 X X

-	Khuyến khích đặt hẹn dịch vụ KBCB qua tổng 

đài 028 7102 6789

-	Có khám và cấp hồ sơ song ngữ khi có yêu cầu 

(Việt – Anh)

164
Phòng Khám Đa Khoa Charis 

Healthcare

158 Võ Văn Tần, Phường Võ 

Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố 

Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh
(028) 39 349 349

(+84) 798 849 849

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 13:00 - 

18:00
X

- Điểm tiếp nhận: Tầng Trệt - bộ phận Chăm sóc 

KH

- Vui lòng đăt lịch trước cho việc thăm khám để có 

sự hỗ trợ tốt nhất

- Không có áp dụng bảo hiểm nhà nước

165

Phòng Khám Chuyên Khoa Mắt 

American Eye Center, Quận Bình 

Thạnh

S-14 Tòa nhà Golden House, 

90 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 

22, Quận Bình Thạnh

Hồ Chí Minh (084-28) 5413-6758 Thứ 2 - Thứ 7: 09:00 - 18:00 X

- Đặt lịch hẹn trước khi đến thăm khám

- BLVP tại quầy Tiếp tân

- Không áp dụng đồng thời BHYT và BH tư nhân

166
Phòng Khám Phụ sản 315 - Lạc Long 

Quân

996 Lạc Long Quân, Phường 8, 

Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh 093-121-9315

Monday - Friday: 17:00 - 20:30

Saturday - Sunday: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X Ngoại Trú: 22,000

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

167 Trung Tâm Y Khoa Sài Gòn
305A, Đường Điện Biên Phủ, 

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
Hồ Chí Minh 1900-8102 Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 16:30 X

- Nơi tiếp nhận Bảo lãnh viện phí: bộ phận Lễ tân 

(tầng G)

168 Phòng Khám Đa Khoa Dr. Healthcare
Số 134 Tân Hòa Đông, Phường 

14, Quận 6
Hồ Chí Minh

(+84-28) 3877-8866

0325-999-600

Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 20:30

Chủ nhật: 07:30 - 12:30
X X

- Nơi tiếp nhận Bảo lãnh viện phí: tầng G, khu vực 

tiếp nhận khách hàng

169
Phòng Khám Nội Tổng Hợp Diag - 

Quận Bình Thạnh

85-87 Nơ Trang Long, Phường 

11, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh 1900 1717

Thứ hai - Chủ nhật:  07:30 - 11:30

& 13:00 - 16:00
X X - Nơi tiếp nhận Bảo lãnh viện phí: quầy Lễ tân

170
Phòng Khám Nội Tổng Hợp Diag - 

Quận 7

198 Nguyễn Thị Thập, Khu phố 

4A, Phường Bình Thuận, Quận 

7

Hồ Chí Minh 1900 1717
Thứ hai - Chủ nhật:  07:30 - 11:30

& 13:00 - 16:00
X X - Nơi tiếp nhận Bảo lãnh viện phí: quầy Lễ tân

Nha khoa

1 Nha Khoa 3-2
74 Đường 3-2, Phường 12, 

Quận 10
Hồ Chí Minh

(84-28) 3865-8571

(84-28) 3862-7991

Thứ 2 - Thứ 7: 08:30 - 19:30

Chủ Nhật: 08:30 - 12:00
X

2 Nha Khoa Accadent
Lầu 1, Tòa nhà Kumho, 39 Lê 

Duẩn, Quận 1
Hồ Chí Minh (84-28) 6267-6666 Thứ 2 - Chủ nhật: 09:00 - 18:00 X

3 Nha Khoa Cống Quỳnh 256 Cống Quỳnh, Quận 1 Hồ Chí Minh
(84-28) 3925-7062

(84-28) 3925-7063

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 

19:30

Chủ nhật: 08:00 - 12:00

X Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám 

4 Nha Khoa Viễn Đông 249 Lê Thánh Tôn, Quận 1 Hồ Chí Minh
(84-28) 2244-8888

(84-28) 3823-3405

Thứ 2 - Thứ 7: 09:00 - 12:00 & 14:00 - 

17:00
X Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám 

5 Nha Khoa Koseikai
Lầu 3, Tòa nhà Miss Áo Dài, 21 

Nguyễn Trung Ngạn, Quận 1
Hồ Chí Minh (84-28) 3910-6255

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 19:00

Thứ 7: 08:00 - 17:00
X

6 Nha Khoa Sakura
69 (R4-14) Lê Văn Thiêm, 

Hưng Phước 3, Quận 7
Hồ Chí Minh (84-28) 5415-6868

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 14:00 - 

20:00

Chủ nhật: 08:00 - 12:00

X Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám 

7 Nha Khoa Ánh Sao - Quận 3
Lầu 1, 2 Bis Công Trường 

Quốc Tế, Hồ Con Rùa, Quận 3
Hồ Chí Minh

(84-28) 3822-6222

(84-28) 3823-9212

Thứ 2 - Thứ 6: 08:30 - 19:00

Thứ 7: 08:30 - 17:00
X

8 Nha Khoa Ánh Sao - Quận 2
24 Thảo Điền, Phường Thảo 

Điền, Quận 2
Hồ Chí Minh (84-28) 6265-8822 Thứ 2 - Thứ 6: 08:30 - 19:00 X

9 Nha Khoa Âu Mỹ
113-115 Đinh Tiên Hoàng, 

Phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh

(84-28) 3820-2039 

(84-28) 3820-2179

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 20:00

Chủ nhật: 08:00 - 12:00
X

10 Nha Khoa Vạn Hạnh 1 159 Trần Quốc Thảo, Quận 3 Hồ Chí Minh
(84-28) 3931-8376

(84-28) 3935-1434

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

19:30

Chủ nhật: 08:00 - 11:30

X

11 Nha Khoa Vạn Hạnh 2 207 Điện Biên Phủ, Quận 3 Hồ Chí Minh

(84-28) 3829-5625

(84-28) 5404-1294

(84-28) 5404-1295

(84-28) 5404-1296

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 11:30 & 13:30 - 

19:30

Chủ nhật: 07:30 - 11:30

X

12 Nha Khoa Lan Anh - Phú Nhuận 1
292 Huỳnh Văn Bánh, Phường 

11, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh (84-28) 3844-2838 Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 20:00 X

13 Nha Khoa Lan Anh - Phú Nhuận 2
288/1 Huỳnh Văn Bánh, 

Phường 11, Phú Nhuận
Hồ Chí Minh (84-28) 3991-8854 Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 20:00 X

14 Nha Khoa Lan Anh - Hà Huy Tập
B3-13 Hà Huy Tập, Nam Long 

1, Phú Mỹ Hưng, Quận 7
Hồ Chí Minh (84-28) 5411-1616 Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 20:00 X

tel:+84 28%C2%A05411 1616
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15 Nha Khoa Lan Anh - Tôn Dật Tiên
149 Tôn Dật Tiên, khu Kênh 

Đào, Phú Mỹ Hưng, Quận 7
Hồ Chí Minh (84-28) 5411-5566 Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 20:00 X

16 Nha Khoa Lan Anh - Chi Nhánh Sala 1
61 Nguyễn Cơ Thạch, khu đô 

thị Sala, Quận 2
Hồ Chí Minh (84-28) 3636-1133 Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 20:00 X

17 Nha Khoa Lan Anh - Chi Nhánh Sala 2
11 Nguyễn Cơ Thạch, khu đô 

thị Sala, Quận 2
Hồ Chí Minh (84-28) 3636-0555 Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 20:00 X

18 Nha Khoa Minh Khai

199 Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

Hồ Chí Minh

Hotline: 18002080

090-266-1019

(84-28) 3925-3399

(84-28) 3925-4743

(84-28) 3925-3701

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 

20:30
X

19 Nha Khoa No.1
51 Đường 3/2, Phường 11, 

Quận 10
Hồ Chí Minh

(84-28) 3929-0909

(84-28) 3833-2798

Thứ 2 - Thứ 7: 08:30 - 12:00 & 13:30 - 

20:30
X

20 Nha Khoa Cẩm Tú
4B Trần Hưng Đạo, Phường 

Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Hồ Chí Minh

(84-28) 2211-2299

Hotline đặt hẹn: (84-28) 

3821-8807

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 18:30 X

21 Nha Khoa Kim - Lê Văn Duyệt
33 Lê Văn Duyệt, Phường 3, 

Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh

(84-28) 7303-3668 - Ext 

2042/2043

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X

22 Nha Khoa Kim - Cộng Hòa
304 Cộng Hòa, Phường 13, 

Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh

(84-28) 7303 7668- Ext 

2021/2022

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X

23 Nha Khoa Kim - Đường 3/2
396-398 Đường 3 tháng 2, 

Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh

(84-28) 7302-2668 - Ext 

2061/2062

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X

24 Nha Khoa Kim - An Dương Vương
43-45 Đường An Dương 

Vương, Phường 8, Quận 5
Hồ Chí Minh (84-28) 7302-7668 - Ext 2081

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X

25 Nha Khoa Kim - Nguyễn Oanh
02 Đường Nguyễn Oanh, 

Phường 7, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh

(84-28) 7306 7099 - Ext 

2121/2122

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X

26 Nha Khoa Kim - Lê Văn Sỹ
345 Đường Lê Văn Sỹ, Phường 

13, Quận 3
Hồ Chí Minh

(84-28) 7301-4668- Ext 

2201/2202

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X

27 Nha Khoa Kim - 493 Nguyễn Thị Thập
493 Nguyễn Thị Thập, Phường 

Tân Phong, Quận 7
Hồ Chí Minh

(84-28) 7303-7688 - Ext 

2271/2272

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X

28 Nha Khoa Kim - Phan Văn Trị
366 A25 - 366 A26 Phan Văn 

Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh

(84-28) 7302-4668 - Ext 

4012/4013

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X

29 Nha Khoa Kim - Võ Văn Ngân
46A Võ Văn Ngân, Phường 

Trường Thọ, Quận Thủ Đức
Hồ Chí Minh

(84-28) 7302-1668 - Ext 

2291/2292

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X

30 Nha Khoa Kim - Phan Xích Long
357 Phan Xích Long, Phường 

3, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh

(84-28) 7305-1668 - Ext 

2311/2312

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X

31 Nha Khoa Kim - Lũy Bán Bích
586A Lũy Bán Bích, Phường 

Hòa Thạnh, Quận Tân Phú
Hồ Chí Minh

(84-28) 7306-4668 - Ext 

2321/2322

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X

32 Nha Khoa Kim - Lê Văn Việt
60 - 62 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, 

Tp. Thủ Đức
Hồ Chí Minh

(84-28) 7304-8468 - Ext 

2331/2332

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X

33 Nha Khoa Kim - Nguyễn Ảnh Thủ

369A Nguyễn Ảnh Thủ, Khu 

Phố 1, Phường Trung Mỹ Tây, 

Quận 12

Hồ Chí Minh
(84-28) 7304-9699 - Ext 

2351/2352

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X

34 Nha Khoa Kim - 60C Nguyễn Thị Thập
60C Nguyễn Thị Thập, Phường 

Bình Thuận , Quận 7
Hồ Chí Minh

(84-28) 7304-1699 - Ext 

2361/2362

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X

35 Nha Khoa Kim - Hậu Giang
410-410A-410B Hậu Giang, 

Phường 12, Quận 6
Hồ Chí Minh

(84-28) 7303-2699 - Ext 

2381/2382

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X

36 Nha Khoa Kim - Xô Viết Nghệ Tĩnh
240-242 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

Phường 21, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh

(84-28) 7301-2188 - Ext 

2401/2402

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X

37 Nha Khoa Kim - Trần Não
03 Trần Não, Khu phố 2, 

Phường An Khánh, Tp. Thủ Đức
Hồ Chí Minh

(84-28) 7302-7099 - Ext 

2411/2412

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X

38 Nha Khoa Kim - Quang Trung
Số 270 Quang Trung, Phường 

10, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh

(84-28) 7304-2099 - Ext 

2421/2422

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X

39 Nha Khoa Kim - Lạc Long Quân 
335B - 337 Lạc Long Quân, 

Phường 5, Quận 11
Hồ Chí Minh

(84-28) 7304-3966 - Ext 

2431/2432

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X

40 Nha Khoa Apona
128 Nguyễn Công Trứ, Phường 

Nguyễn Thái Bình, Quận 1
Hồ Chí Minh

(84-28) 3863-4921

Hotline đặt hẹn: 091-255-

8350

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 20:00 X

41 Nha Khoa Hoa Hồng

Lầu 2, TT thời trang Vàng Bạc - 

Đá Quý Bến Thành, số 30-36 

Phan Bội Châu, Phường Bến 

Thành, Quận 1

Hồ Chí Minh

(84-28) 3825-8778

Hotline đặt hẹn khám:

090-832-1455

093-185-7855

Thứ 2 - Thứ 7: 8:00 - 18:00 X Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám 

42 Nha Khoa Sydney
499-501 Bà Hạt, Phường 8, 

Quận 10
Hồ Chí Minh (84-28 3622-5586 Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 X

43 Nha Khoa Peace - Cơ sở 1
563-565 Trần Hưng Đạo, 

Phường Cầu Kho, Quận 1
Hồ Chí Minh (84-28) 3836-0818

Thứ 2 - Thứ 7: 8:00 - 12:00, 13:30 - 20:00

Chủ nhật: 8:00 - 12:00
X

44 Nha Khoa Peace - Cơ sở 2
147 Nguyễn Thiện Thuật, 

Phường 1, Quận 3
Hồ Chí Minh (84-28) 3836-0818

Thứ 2 - Thứ 7: 8:00 - 12:00, 13:30 - 20:00

Chủ nhật: 8:00 - 12:00
X

45 Nha Khoa Peace - Cơ sở 3
328 Nguyễn Chí Thanh, 

Phường 5, Quận 10
Hồ Chí Minh (84-28) 3836-0818

Thứ 2 - Thứ 7: 8:00 - 12:00, 13:30 - 20:00

Chủ nhật: 8:00 - 12:00
X

46 Nha Khoa Peace - Cơ sở 4

56 Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị 

Him lam, Phường Tân Hưng, 

Quận 7

Hồ Chí Minh
19002102

(84-28) 2233-5656

Thứ 2 - Thứ 7: 8:00 - 12:00, 13:30 - 20:00

Chủ nhật: 8:00 - 12:00
X

tel:+84 28%C2%A05411 5566
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47 Nha Khoa Good Smile - Thảo Điền

31 Võ Trường Toản, Phường 

Thảo Điền, Tp. Thủ Đức (Quận 

2 cũ)

Hồ Chí Minh 089-889-8221
Thứ 2 - Chủ Nhật: 09:00 - 18:00 

(Nghỉ vào Thứ Tư hàng tuần)
X

48 Nha Khoa Kaiyen

99 Khu phố 4, Đường Trần 

Não, Phường An Khánh, Tp. 

Thủ Đức 

Hồ Chí Minh 081-333-6666 Thứ 2 - Thứ 7: 09:00 - 18:00 X

49 Nha Khoa Presmile
179 - 181 Sư Vạn Hạnh, 

Phường 2, Quận 10
Hồ Chí Minh 091-333-7672 Thứ 2 - Thứ 7: 09:00 - 19:00 X

50 Nha khoa 2000 - Cơ sở 1
99 Đường Hồ Hảo Hớn, 

Phường Cô Giang, Quận 1
Hồ Chí Minh

1900779920

(84-28) 5409-2000

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 

20:00
X

51 Nha khoa 2000 - Cơ sở 2
502 Ngô Gia Tự, Phường 9, 

Quận 5
Hồ Chí Minh

1900779920

(84-28) 3957-0304

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 

20:00
X

52
Nha Khoa Thẩm Mỹ Smile Beauty - Hồ 

Chí Minh

Số 1A4 Nguyễn Đình Chiểu, Đa 

Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh 096-800-2011

Thứ 2 - Chủ Nhật: 08:30 - 18:30 (kể cả 

ngày lễ)
X

53 Nha Khoa Răng Xinh
642 Nguyễn Duy Trinh, Phường 

Bình Trưng Đông, Tp. Thủ Đức
Hồ Chí Minh 058-812-2999 Thứ 2 - Chủ Nhật: 08:00 - 20:00 X

54 Nha Khoa Phú Hữu
873 Nguyễn Duy Trinh, Phường 

Phú Hữu, Tp. Thủ Đức
Hồ Chí Minh 082-424-9888 Thứ 2 - Chủ Nhật: 08:00 - 20:00 X

55 Nha Khoa Saido - Quận Phú Nhuận
258 Huỳnh Văn BÁnh, Phường 

11, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh (84-28) 3997-3373

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 20:00

Chủ Nhật: 08:00 - 12:00
X

56 Nha Khoa Saido - Quận Tân Phú
15 Dương Đức Hiền, Tay 

Thanh Ward, Tan Phu District
Hồ Chí Minh (84-28) 3997-3373

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 20:00

Chủ Nhật: 08:00 - 12:00
X

57 Nha Khoa Saido - Quận Gò Vấp
Số 39 Đường số 30, Phường 6, 

Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh (84-28) 3997-3373

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 20:00

Chủ Nhật: 08:00 - 12:00
X

58 Nha Khoa 24Seven Dental Care
261B Hai Bà Trưng, Phường 

Võ Thị Sáu, Quận 3
Hồ Chí Minh

(84-28) 3521-8018

090-381-5676
Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 19:30 X

59 Nha Khoa Việt Nha - Quận Tân Bình
 01 Đồng Xoài, Phường 13, 

Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh

19000141 (Phím 2)

070-780-8818
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:00 X

60 Nha khoa Việt Nha - Quận 3
 Số 8, Đường Số 7, Cư Xá Đô 

Thành, Phường 4, Quận 3
Hồ Chí Minh

19000141 (Phím 3)

(84-28) 6682-4409

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 -12:00 & 14:00 - 

19:00
X

61 Nha khoa Việt Nha - Quận 7
184 Lê Văn Lương, Phường 

Tân Hưng, Quận 7
Hồ Chí Minh

19000141 (Phím 7) 

(84-28) 6272-5352

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 -12:00 & 14:00 - 

19:00
X

62 Nha khoa Việt Nha - Quận Phú Nhuận
51 Trần Kế Xương, Phường 7, 

Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh

19000141 (Phím 6)

(84-28) 8806-1189

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 -12:00 & 14:00 - 

19:00
X

63 Nha Khoa Picasso
25B Nguyễn Duy Hiệu, Phường 

Thảo Điền, Quận 2
Hồ Chí Minh (84-24) 7308 8848

Thứ 2 - Thứ 7: 08:30 - 12:00 & 13:30 - 

18:00

Chủ nhật: Chỉ trường hợp khẩn cấp

X

64 Nha Khoa Happy Rise

61 Đường số 14, Khu dân cư 

Him Lam, Phường Tân Hưng, 

Quận 7

Hồ Chí Minh 090-622-5277
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 20:00

Chủ Nhật: 08:00 - 17:00
X

65 Nha Khoa Dr. Care Implant

P3-0.SH08, Tòa nhà Park 3, 

Khu đô thị Vinhomes Central 

Park 208 Nguyễn Hữu Cảnh, 

P.22, Q.Bình Thạnh

Hồ Chí Minh

090-947-8910 

093-823-8910

Hotline: 091-103-3330

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:00 X Đặt lịch hẹn trước cho việc thăm khám

66 Nha Khoa Blossom

Tòa nhà Blossom Beauty 

Medical Center, 119-121 Võ 

Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3

Hồ Chí Minh
18002058 (Line 2)

(84-24) 2210 3280
Thứ 2 - Thứ 7: 09:00 - 19:00 X

67 Nha Khoa Dr. Vincare
19A-19B Đường 25, Phường 

Hiệp Bình Chánh, Tp.Thủ Đức
Hồ Chí Minh 0901-470-068

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 14:00 - 

20:00

Chủ Nhật: 08:00 - 12:00 & 14:00 - 17:00

X

68 Nha Khoa Hải Âu
518 Phan Văn Trị , Phường 7, 

Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh Hotline: 090-228-9739

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 12:00 & 14:00 - 

19:30
X

- Tiếp nhận BLVP tại Lễ tân nha khoa

- Đặt lịch hẹn trước cho việc thăm khám để được 

hỗ trợ tốt nhất

69 Nha Khoa Nhật Minh
662 Âu Cơ, Phường 10, Quận 

Tân Bình
Hồ Chí Minh (84-28) 3861-6868

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 12:00 & 14:00 - 

17:00
X - Tiếp nhận BLVP tại Lễ tân nha khoa, tầng trệt

70 Nha Khoa New Gate - Đặng Tất
4 Đặng Tất, Phường Tân Định, 

Quận 1
Hồ Chí Minh 085-522-9911 Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 17:30 X

- Địa điểm tiếp nhận BLVP: Tầng trệt, Bộ phận Lễ 

tân

71 Nha Khoa New Gate - Tân Hương
218 Tân Hương, Phường Tân 

Quý, Quận Tân Phú
Hồ Chí Minh 085-522-9911 Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 17:30 X

- Địa điểm tiếp nhận BLVP: Tầng trệt, Bộ phận Lễ 

tân

72 Nha Khoa Trung Anh Tâm
148 Thành Thái, Phường 12, 

Quận 10
Hồ Chí Minh

086-223-3779

(84-28) 8882-2866

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 12:30 - 

19:30

Chủ Nhật: 08:00 - 12:00 

X - Tiếp nhận BLVP tại Lễ tân nha khoa, tầng trệt

73 Nha Khoa Đại Y
274 Hải Thượng Lãn Ông, 

Phường 14, Quận 5
Hồ Chí Minh

Hotline: 090-882-8921

(84-28) 6272-8683

Thứ 2 - Thứ 6: 09:00 - 19:00

Thứ 7: 09:00 - 17:00
X

- Khuyến khích bệnh nhân đặt hẹn trước để nhận 

ưu đãi (ưu đãi cập nhật theo từng thời điểm)

- Điểm tiếp đón BLVP: Khu đăng ký khám tầng 1

74 Nha Khoa Singae - Cơ Sở 2

Khu thương mại Hà Đô 

Centrosa, 198A Cao Thắng, 

Phường 12, Quận 10

Hồ Chí Minh Hotline: 096-407-3699 Thứ 2 - Chủ Nhật: 08:30 - 19:00 X

75
Nha Khoa Đông Nam - Quận Phú 

Nhuận

411 Nguyễn Kiệm, Phường 9, 

Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh Hotline: 097-241-1411

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 20:00

Chủ Nhật: 08:00 - 16:00 
X - Điểm tiếp đón BLVP: Khu đăng ký khám tầng 1

76 Nha Khoa Đông Nam - Quận 10
614 Lê Hồng Phong, Phường 

10, Quận 10
Hồ Chí Minh Hotline: 097-241-1411

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 20:00

Chủ Nhật: 08:00 - 16:00 
X - Điểm tiếp đón BLVP: Khu đăng ký khám tầng 1

77 Nha Khoa Be - Quận 1
55 Phó Đức Chính, Phường 

Nguyễn Thái Bình, Quận 1
Hồ Chí Minh Hotline: 0766-008-080 Thứ 2 - Chủ Nhật: 08:30 - 18:00 X

- Đặt lịch hẹn trước khi đến thăm khám

- BLVP tại Bộ phận Lễ tân



Nội trú Ngoại trú Nha khoa
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78 Nha Khoa Be - Quận Gò Vấp
Số 25, Đường số 7 khu đô thị 

CityLand, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh Hotline: 0766-008-080 Thứ 2 - Chủ Nhật: 08:30 - 18:00 X

- Đặt lịch hẹn trước khi đến thăm khám

- BLVP tại Bộ phận Lễ tân

79 Nha Khoa Nụ Cười Duyên
306 Phan Xích Long, Phường 

7, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh

Hotline: 096-566-9989

Foreigners: 096-566-9989

Thứ 2 - Thứ 7: 08:30 - 19:30

Chủ Nhật: 08:30 - 12:00
X - BLVP tại Bộ phận Lễ tân

80 Nha Khoa Ariga
140 Ký Con, Phường Nguyễn 

Thái Bình, Quận 1
Hồ Chí Minh 090-418-6480

Thứ 2 - Thứ 6: 09:00 - 12:00 & 14:00 - 

19:00

Thứ 7:  09:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00

X - BLVP tại Bộ phận Lễ tân

81 Nha Khoa An Trí
305/20 Lê Văn Sỹ, Phường 1, 

Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh 0822-698-698

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 14:00 - 

20:00

Chủ Nhật: 08:00 - 12:00

X
- Đặt lịch hẹn trước khi đến thăm khám

- BLVP tại Bộ phận Lễ tân

82 Nha Khoa Harmony
96 Trần Bình Trọng, Phường 1, 

Quận 5
Hồ Chí Minh 097-188-5880

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 14:00 - 

20:00

Chủ Nhật: 08:00 - 12:00

X
- Đặt lịch hẹn trước khi đến thăm khám

- BLVP tại Bộ phận Lễ tân

83 Nha Khoa Berlin Dentist Gò Vấp
60 Lê Văn Thọ, Phường 11, 

Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh 077-313-1888

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 20:00

Chủ Nhật: 08:00 - 17:00
X

- Đặt lịch hẹn trước khi đến thăm khám

- BLVP tại Bộ phận Lễ tân

84 Nha Khoa Kim Nguyễn Trãi, Quận 5
348 - 350 Nguyễn Trãi, Phường 

8, Quận 5, TP.HCM
Hồ Chí Minh

(84-28) 7304-2766 - Ext 

2371/2372

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X

85 Nha Khoa Kim Bến Thành, Quận 1

A43-187A Cống Quỳnh, 

Phường Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1, TP.HCM

Hồ Chí Minh
(84-28) 7304-7466 - Ext 

2451/2452

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X

86 Nha Khoa Kim Hai Bà Trưng, Quận 1
150-152 Hai Bà Trưng, Phường 

Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
Hồ Chí Minh

(84-28) 7304-8966 - Ext 

2441/2442

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X

87 Nha Khoa Kim Minh Khai, Quận 3
500-502 Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường 2, Quận 3, TP.HCM
Hồ Chí Minh

(84-28) 7308-2668 - Ext 

2471/2472

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X

88 Nha Khoa Kim Phú Mỹ Hưng, Quận 7

1401-1403 Khu phố Mỹ Toàn 2 - 

 H4, đường Nguyễn Văn Linh, 

Phường Tân Phong, Quận 7, 

TP.HCM

Hồ Chí Minh
(84-28) 7304-7566 - Ext 

2461/2462

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X

89
Nha Khoa 3C, Nguyễn Cư Trinh, Quận 

1, TP.HCM

A35 Cống Quỳnh, Phường 

Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. 

Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh Hotline: 0916 037 766

Thứ 2 - Thứ 7: 09:00 - 11:00 & 14:00 - 

19:00

Chủ Nhật: 08:00 - 11:30

Thứ 4 hàng tuần: Nghỉ

X
- Đặt lịch hẹn trước khi đến thăm khám

- BLVP tại Bộ phận Lễ tân

90

Nha Khoa Elite - Trung Tâm Implant 

Và Chỉnh Nha Metropole, Thủ Đức, 

HCM

B0108 Galleria, đường D6, 

Phường An Khánh, Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh
(+84) 28 7306 3838 – (+84) 

902536322
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:00 X

- Đặt lịch hẹn trước khi đến thăm khám

- BLVP tại Bộ phận Thu ngân

91

Nha Khoa Elite - Trung Tâm Implant 

Và Phục Hình Kĩ Thuật Số, Quận 3, 

HCM

51A Tú Xương, Phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

(+84) 28 7306 3838 – (+84) 

902559888
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:00 X

- Đặt lịch hẹn trước khi đến thăm khám

- BLVP tại Bộ phận Thu ngân

92
Nha Khoa Elite - Trung Tâm Nha Khoa 

Thẩm Mỹ Và Chỉnh Nha, Quận 3, HCM

75 Huỳnh Tịnh Của, Phường 

Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí 

Minh

Hồ Chí Minh
(+84) 28 7306 3838 – (+84) 

902661100
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 X

- Đặt lịch hẹn trước khi đến thăm khám

- BLVP tại Bộ phận Thu ngân

93 Nha Khoa Minh Tâm, Tân Bình, HCM
213 Bàu Cát, Phường 12, Quận 

Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh Hotline: (+84) 908623579

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 12:00 & 14:00 - 

20:00

Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 14:00 - 17:00

X

- Nên gọi số holine đặt lịch hẹn trước khi đến thăm 

khám

- BLVP tại Bộ phận Lễ tân, Tầng trệt

- Không áp dụng BHYT công

94 Nha Khoa Hoa Kỳ
Số 1111 Lũy Bán Bích, Phường 

Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú
Hồ Chí Minh

(+84) 909 284 955

(+84) 902 574 647
Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 17:30 X

- Nên gọi số holine đặt lịch hẹn trước khi đến thăm 

khám

- Không áp dụng đồng thời BHYT và BH tư nhân

95 Nha Khoa Kim - Quận 8
829-829A Tạ Quang Bửu, 

Phường 5, Quận 8
Hồ Chí Minh

(84-28) 7300-7266 - Ext 

2481/2482

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X

96 Nha Khoa Cát Tiên - Cơ sở 1
Số 11-13 Bình Phú, Phường 

10, Quận 6
Hồ Chí Minh (+84) 979 735 759

Thứ 2 - Thứ 7: 8:30 - 12:00 & 14:00 - 

20:00
X X - Nơi tiếp nhận Bảo lãnh viện phí: quầy Lễ tân

97 Nha Khoa Cát Tiên - Cơ sở 2
Số 15-17 Bình Phú, Phường 

10, Quận 6
Hồ Chí Minh (+84) 979 735 759

Thứ 2 - Thứ 7: 8:30 - 12:00 & 14:00 - 

20:00
X X - Nơi tiếp nhận Bảo lãnh viện phí: quầy Lễ tân

Vĩnh Phúc

Bệnh viện

1
Bệnh Viện Hữu Nghị Lạc Việt - Vĩnh 

Yên

Đường Nguyễn Tất Thành, Xã 

Định Trung, Vĩnh Yên
Vĩnh Phúc

(84-211) 365-6252

(84-211) 365-6636
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 X X X

- Khoa/Phòng áp dụng bảo lãnh viện phí: Khoa 

ngoại, khoa sản, khoa nhi, khoa cấp cứu, khoa nội 

tổng hợp, khoa ung bướu

2 Bệnh Viện 74 Trung Ương
Phường Hùng Vương, Phúc 

Yên
Vĩnh Phúc (84-211) 626-8627 Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 16:00 X X X X X X

Nội Trú: 500,000

Ngoại Trú: 200,000

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

3
Bệnh Viện Hữu Nghị Lạc Việt - Phúc 

Yên

Đường Hai Bà Trưng, Phường 

Hùng Vương, Phúc Yên
Vĩnh Phúc (84-211) 364-6888

Mùa hè (16/04 - 15/10): 07:00 - 11:30 & 

13.30 - 16:45

Mùa đông (16/10 - 15/04): 07:15 - 11:45 & 

13:00 - 16:30

X X X

4 Bệnh Viện Vĩnh Phúc VPI

122 Nguyễn Tất Thành, 

Phường Liên Bảo, Thành phố 

Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc
1900 888 656

0969-566-115

Mùa hè: 7:00 -11:30 & 13:30 - 05:00

Mùa đông: 07:30 - 12:00 & 13:00 - 16:45
X X X X

- Nơi tiếp nhận Bảo lãnh viện phí: phòng 301, tầng 

3

Phòng khám

1
Phòng Khám Đa khoa Medlatec - Vĩnh 

Phúc

Số 119 Đường Nguyễn Tất 

Thành, Khu dân cư số 2, 

Phường Khai Quang, Tp. Vĩnh 

Yên

Vĩnh Phúc
Hotline: 1900565656

0916-986-325
Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 20:00 X X

Bắc Ninh

Phòng khám
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1
Phòng Khám Đa Khoa Medlatec - Bắc 

Ninh

233 Nguyễn Văn Cừ, phường 

Võ Cường
Bắc Ninh Hotline: 1900565656

Thứ 2 - Chủ Nhật: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 

17:00
X X Tạm dừng bảo lãnh trực tiếp để sửa chữa

Nha khoa

1
Nha Khoa Quốc Tế Việt Pháp - Bắc 

Ninh

Số 119 Huyền Quang, phường 

Ninh Xá
Bắc Ninh

Hotline: 19006478

0989-508-168

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:00

Chủ nhật: 08:00 - 17:30 

(trừ ngày lễ)

X

- Không bảo lãnh cho Bảo Long

- Đặt lịch hẹn trước cho việc thăm khám để có 

được sự hỗ trợ tốt nhất

- BLVP tại Bộ phận Lễ tân

Quảng Ninh

Bệnh viện

1
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec 

Hạ Long

10A Lê Thánh Tông, Phường 

Hồng Gai, Hạ Long
Quảng Ninh

(84-203) 382-8188

1900232389 > phím 0 để 

vào Vinmec > phím 4

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00

Thứ 7: 08:00 - 12:00
X X X

2
Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Quảng Ninh - 

Khoa Yêu Cầu

Phố Tuệ Tĩnh, Phường Bạch 

Đằng, Hạ Long
Quảng Ninh (84-203) 382-5499 Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 X X X X Nội Trú: 500,000

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

- BLVP chỉ được áp dụng cho Bệnh nhân nội trú tại 

Khoa Theo yêu cầu.

3 Bệnh Viện Bãi Cháy Giếng Đáy, Hạ Long Quảng Ninh

(84-203) 384-6566

(84-203) 364-6525

Hotline đặt hẹn: tổng đài 

CSKH: 1900969696

24/7 (Theo thời gian của BH) X X X X X
Nội Trú: 700,000

Ngoại Trú: 200,000

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

- Tiếp nhận BLVP tại bộ phận Dịch vụ khách hàng

Nha khoa

1
Nha Khoa Linn - Cơ Sở 2, TP. Hạ 

Long, Quảng Ninh

Nhà phố số SH6-4, khu đô thị 

Times Garden, Tp.Hạ Long
Quảng Ninh Hotline: 077-496-9696 Thứ 2 - Chủ Nhật: 08:30 - 17:00 X Đặt lịch hẹn trước cho việc thăm khám

2
Nha Khoa Quốc Tế Việt Pháp - 

Nguyễn Văn Cừ, Hạ Long

Số 7 Nguyễn Văn Cừ (ngã 3 

Kênh Liêm), Phường Hồng Hải, 

Tp.Hạ Long

Quảng Ninh
Hotline: 19006478

0969-605-766

Thứ 2 - Thứ 7: 07:45 - 18:00

Chủ nhật: 08:00 - 17:30 

(trừ ngày lễ)

X

- Không bảo lãnh cho Bảo Long

- Đặt lịch hẹn trước cho việc thăm khám để có 

được sự hỗ trợ tốt nhất

- BLVP tại Bộ phận Lễ tân

3
Nha Khoa Quốc Tế Việt Pháp - Trần 

Hưng Đạo Hạ Long

Số 360 Trần Hưng Đạo (ngã 4 

Loong Tòong), Tp.Hạ Long
Quảng Ninh

Hotline: 19006478

0985-814-769

Thứ 2 - Thứ 7: 07:45 - 18:00

Chủ nhật: 08:00 - 17:30 

(trừ ngày lễ)

X

- Không bảo lãnh cho Bảo Long

- Đặt lịch hẹn trước cho việc thăm khám để có 

được sự hỗ trợ tốt nhất

- BLVP tại Bộ phận Lễ tân

4
Nha Khoa Quốc Tế Việt Pháp - Uông 

Bí

Số 90 Quang Trung, Phường 

Quang Trung, Tp.Uông Bí
Quảng Ninh

Hotline: 19006478

0987-885-419

Thứ 2 - Thứ 7: 07:45 - 18:00

Chủ nhật: 08:00 - 17:30 

(trừ ngày lễ)

X

- Không bảo lãnh cho Bảo Long

- Đặt lịch hẹn trước cho việc thăm khám để có 

được sự hỗ trợ tốt nhất

- BLVP tại Bộ phận Lễ tân

Hải Dương

Bệnh viện

1
Bệnh Viện Mắt Quốc Tế DND - Hải 

Dương

Lô 8.1-9 khu đô thị mới phía 

Tây, Đường Trường Chinh, 

Phường Tân Bình, Tp. Hải 

Dương

Hải Dương (84-220) 386-7866

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 12:00 & 13:00 - 

16:30

Chủ nhật: 07:30 - 12:00

X X X

Hải Phòng

Bệnh viện

1
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec 

Hải Phòng

Tổ 31 Phường Vĩnh Niệm, 

Quận Lê Chân
Hải Phòng

(84-225) 730-9888 nhánh 

1003 (giờ hành chính) + 

1115 (ngoài giờ hành chính)

1900232389 > phím 0 để 

vào Vinmec > phím 4

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00

Thứ 7: 08:00 - 12:00

(Nội trú: 24/7)

X X X
Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước để đăng ký bác 

sĩ khám

2 Bệnh Viện Đại Học Y Hải Phòng
225C Lạch Tray, Quận Ngô 

Quyền
Hải Phòng

(84-225) 373-6285

(84-225) 373-2988 

Mùa hè: 07:30 - 13:30 & 14:00 - 17:00

Mùa đông: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 17:00
X X X X

Khoa phòng phụ trách thủ tục bảo lãnh: phòng Kế 

hoạch tổng hợp.

3
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Hải 

Phòng - Vĩnh Bảo

Khu phố Tân Hòa, Thị Trấn 

Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo
Hải Phòng (84-225) 395-8888

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Mùa hè: 07:00 - 17:00

Mùa đông: 07:30 - 17:00

Cấp cứu và điều trị nội trú hoạt động 24/24

X X X

4
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Hải 

Phòng

Số 124 Nguyễn Đức Cảnh, 

Phường Cát Dài, Quận Lê Chân
Hải Phòng (84-225) 395-5888

Thứ 2 - Chủ Nhật:

Mùa hè: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 17:00

Mùa đông: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 17:00

(Trừ lễ tết)

X X X X

5 Bệnh Viện Quốc Tế Sản Nhi Hải Phòng
Số 124 Nguyễn Đức Cảnh, 

Phường Cát Dài, Quận Lê Chân
Hải Phòng

BLVP (sản - nhi): 

09345.19.661

Hotline (sản): 02253.95.9999

Hotline (nhi): 02253.85.9999

Thứ 2 - Chủ Nhật: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 

16:30

Cấp cứu và điều trị nội trú: 24/24

X X X
Bảo lãnh viện phí tại: Tầng 1 - quầy BLVP - phòng 

Công tác xã hội

6 Bệnh Viện Quốc Tế Green

Số 738 Nguyễn Văn Linh, 

Phường An Dương, Quận Lê 

Chân

Hải Phòng (84-225) 378-6555 Thứ 2 - Thứ 6: Giờ hành chính X X X

- Nơi tiếp nhận Bảo lãnh viện phí: Tầng 1, quầy 

Thanh toán viện phí

- Áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư nhân

Hưng Yên

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Đa Khoa Hưng Hà
Đường Sơn Nam, Phường Lam 

Sơn, Tp. Hưng Yên
Hưng Yên

(84-221) 653-6868

098-762-6737

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 

17:00
X X X

2 Bệnh Viện Kusumi
ST-01, Khu đô thị Ecopark, Văn 

Giang, Hưng Yên
Hưng Yên

Hotline 1: 1900868690

Hotline 2: 02212206789
Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 X X X

Thái Bình

Bệnh viện



Nội trú Ngoại trú Nha khoa
Bệnh viện 

công lập

Bệnh viện 

hạng đặc biệt/ 

hạng 1

Bệnh viện 

Tuyến TW

STT Tên cơ sở y tế Địa chỉ Tỉnh/Thành phố Điện thoại

Loại hình bệnh viện

Tạm ứng
Phí dịch vụ bảo 

lãnh (VNĐ)
Ghi chúThời gian bảo lãnh viện phí

Dịch vụ bảo lãnh viện phí

1

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Thái Bình - 

Khu Khám Điều Trị Chất Lượng Cao 

(Bệnh viện Thái Bình)

Số 104, đường Phan Bá Vành, 

phường Quang Trung, Tp. Thái 

Bình

Thái Bình

(84-227) 380-0666

(84-227) 380-0999

077-929-8899

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 17:00 X X X

Hà Nam

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Đa Khoa Hà Nội Đồng Văn

Lô TM3, lô TM4, tổ dân phố 

Đông Hải, Phường Duy Hải, Thị 

Xã Duy Tiên

Hà Nam

(84-226) 396-6636

Hotline đặt hẹn khám (84-

226) 627-5555

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 20:00 X X X

Nam Định

Phòng khám

1 Phòng Khám Đa Khoa Minh Đức ND
Số 60 Đường Thái Bình, 

Phường Trần Tế Xương
Nam Định

(84-228) 364-8588

094-738-9196

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 11:30 & 14:00 - 

19:30
X X

2
Phòng Khám Đa Khoa Đông Đô - Hà 

Nội

Số 471 Đường Giải Phóng, 

Phường Trường Thi, Tp. Nam 

Định

Nam Định (84-228) 355-5255
Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 11:00 & 14:00 - 

17:00
X X

Ninh Bình

Phòng khám

1 Phòng Khám Đa Khoa Hoa Lư - Hà Nội

Số 44 Đường Tuệ Tĩnh, Phố 

Phúc Chỉnh 2, Phường Nam 

Thành

Ninh Bình

(84-229) 389-3212

098-308-7299

Hotline đặt hẹn khám: (84-

229) 389-3212

Mùa hè: 07:00 - 11:00 & 14:00 - 17:30

Mùa đông: 07:30 - 11:30 & 13:30 - 17:00
X X

Hà Giang

Phòng khám

1 Phòng Khám Đa Khoa Y Cao Hà Nội

Số nhà 04, Đường Lê Duẩn, Tổ 

dân phố số 12, Thị trấn Việt 

Quang, Huyện Bắc Quang

Hà Giang 098-236-6499

Thứ 2 - Chủ nhật

Mùa hè: 07:00 - 18:00

Mùa đông: 07:30 - 17:00

X X

Cao Bằng

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Đa Khoa Hà Nội - Cao Bằng
Đường 03/10, Phường Sông 

Bằng, Tp. Cao Bằng
Cao Bằng

(84-206) 385-8115

096-370-1305

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 10:30

& 13:00 - 16:00
X X X

Bắc Kạn

Phòng khám

1 Phòng khám Đa Khoa Tâm Bắc
Tổ 12, Phường Nguyễn Thị 

Minh Khai
Bắc Kạn 091-520-4772

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 11:30 & 14:00 - 

17:00
X X

Tuyên Quang

Phòng khám

1 Phòng Khám Đa Khoa Hữu Nghị 108
Tổ Vĩnh Lim, thị trấn Vĩnh Lộc, 

huyện Chiêm Hóa
Tuyên Quang 094-258-8258

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 11:30

& 14:00 - 17:30
X X X

Lào Cai

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Đa Khoa Sa Pa
Đường Điện Biên Phủ, tổ 1, 

Phường Sa Pả, Thị Xã Sa Pa
Lào Cai (84-214) 390-0119     

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 

17:00
X X X X

2 Bệnh Viện Đa Khoa Hưng Thịnh
Số 163, Đường Tuệ Tĩnh, 

Phường Kim Tân, Tp. Lào Cai
Lào Cai (84-214) 366-8969

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 

17:00
X X X

Yên Bái

Bệnh viện

1
Bệnh Viện Đa Khoa Hữu Nghị 103 

Yên Bái

Số 494, đường Hòa Bình, Tổ 

dân phố Phúc An, Phường 

Nguyễn Phúc, Tp. Yên Bái

Yên Bái (84-216) 381-2129
Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 11:30 & 13:30 - 

16:30
X X Nội Trú: 500,000

- Không bảo lãnh cho BSH, UIC

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

Phòng khám

1
Phòng Khám Đa Khoa Phú Thọ (Yên 

Bái)

734, 738, 740, 742 đường Yên 

Ninh, Phường Minh Tân, Tp. 

Yên Bái

Yên Bái 090-457-1686
Mùa hè: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 17:00

Mùa đông: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 17:30
X X

Thái Nguyên

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Quốc tế Thái Nguyên
Số 328, Đường Lương Ngọc 

Quyến, Phường Đồng Quang
Thái Nguyên (84-208) 384-0115 24/24 X X X

2 Bệnh Viện Trung Ương Thái Nguyên
479 Lương Ngọc Quyến, 

Phường Phan Đình Phùng
Thái Nguyên (84-208) 385-5125 Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 X X X X X Nội Trú: 500,000

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

3 Bệnh Viện TNH Phổ Yên
TDP Chùa, phường Nam Tiến, 

Tp. Phổ Yên
Thái Nguyên (84-088) 893-5115 	

- Nội trú: 24/7

- Ngoại trú: Thứ hai - Thứ sáu (trừ ngày 

nghỉ lễ):

+ Mùa hè: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 17:00

+ Mùa đông: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 17:00

X X X

Lạng Sơn

Phòng khám

1
Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Phú 

Lộc

72 Lê Đại Hành, Đông Kinh, Tp. 

Lạng Sơn
Lạng Sơn (84-205) 386-8266

Thứ 2 - Chủ Nhật: 07:15 - 11:30 & 13:30 - 

17:00
X

Bắc Giang

Bệnh viện

1
Bệnh Viện Mắt Quốc Tế DND - Bắc 

Giang

Lô YT, Khu dân cư phía Nam, 

Phường Dĩnh Kế, Tp. Bắc Giang
Bắc Giang (84-204) 625-2627

Thứ 2 - Chủ Nhật: 07:00 - 12:00 & 13:00 - 

16:30
X X X



Nội trú Ngoại trú Nha khoa
Bệnh viện 

công lập

Bệnh viện 

hạng đặc biệt/ 

hạng 1

Bệnh viện 

Tuyến TW

STT Tên cơ sở y tế Địa chỉ Tỉnh/Thành phố Điện thoại

Loại hình bệnh viện

Tạm ứng
Phí dịch vụ bảo 

lãnh (VNĐ)
Ghi chúThời gian bảo lãnh viện phí

Dịch vụ bảo lãnh viện phí

2 Bệnh Viện TNH Việt Yên, Bắc Giang

Lô đất y tế, đường Nguyễn Thế 

Nho, KDC Nguyễn Thế Nho, 

Phường Bích Động, Thị xã Việt 

Yên

Bắc Giang 1900.8035 - Nhánh 3

- Ngoại trú: Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 12h00 

& 13h00 - 16h00

- Nội trú: Thứ 2 - Chủ Nhật: 7h30 - 12h00 

& 13h00 - 16h00

X X X X

- Bảo lãnh viện phí tại tầng 14, Phòng Chăm sóc 

khách hàng

- Áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư nhân.

Phòng khám

1 Phòng Khám Đa Khoa Bảo Minh

Số 4C, Đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Dĩnh Kế, 

Tp. Bắc Giang

Bắc Giang (84-240) 352-2222

Thứ 2 - Thứ 7:

Mùa hè: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 17:00

Mùa đông: 07:30 - 12:00 & 13:00 16:30

X

Phú Thọ

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Phú Thọ
Đường Nguyễn Tất Thành, Tân 

Dân, Việt Trì
Phú Thọ

(84-210) 625-4179

(84-210) 655-1888

Hotline: 1800888989

Thứ 2 - Thứ 6:

Mùa hè (16/04 - 15/10): 07:00-11:30 & 

13:30-17:00

Mùa đông (16/10 - 15/04): 07:30-12:00 & 

13:00-16:30

X X X X X
Nội Trú: 300,000

Ngoại Trú: 100,000

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

- BLVP được áp dụng tại các khoa Lâm sàng (bao 

gồm cả khoa Chất lượng cao)

2 Bệnh Viện sản nhi tỉnh Phú Thọ
Đường Nguyễn Tất Thành, 

Nông Trang, Việt Trì
Phú Thọ (84-210) 655-9999	

Mùa hè (16/04 - 15/10): 07:00-11:30 & 

13:30-17:00

Mùa đông (16/10 - 15/04): 07:30-12:00 & 

13:00-16:30

X X X X X
Nội Trú: 300,000

Ngoại Trú: 100,000

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

Điện Biên

Phòng khám

1 Phòng Khám Đa Khoa Bình An

SN 159, tổ dân phố 10, Phường 

Mường Thanh, Tp. Điện Biên 

Phủ

Điện Biên (84-215) 383-3535 Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 19:00 X

Lai Châu

Phòng khám

1
Phòng Khám Đa Khoa Hữu Nghị 103 

Lai Châu

Tổ 1, phường Đoàn Kết, Tp. Lai 

Châu
Lai Châu

083-625-1 999

091-965-6289
Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 16:30 X

Sơn La

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Đa Khoa Cuộc Sống Bản Buổn, Phường Chiềng Cơi Sơn La (84-212) 385-7268
Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 

18:00
X X X Tạm dừng bảo lãnh trực tiếp

Hòa Bình

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Nam Lương Sơn

Khu Đồng Lề, Xóm Đồng 

Sương, Xã Liên Sơn, Huyện 

Lương Sơn

Hòa Bình
(84-24) 3223-2969   Hotline: 

(84-03) 9942-6383   
24/7 X X X

Thanh Hóa

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Đa Khoa Hợp Lực
Số 595, Đường Nguyễn Chí 

Thanh, Phường Đông Thọ
Thanh Hóa

(84-237) 371-8799

0949-134-525 

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 

17:00
X X X

2 Bệnh Viện Đa Khoa Đại An
Quốc Lộ 45, Thị trấn Thiệu 

Hoá, Huyện Thiệu Hoá
Thanh Hóa (84-237) 392-9292 Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 16:45 X X X

3 Bệnh Viện Nội Tiết Thanh Hóa
476 Hải Thượng Lãn Ông, 

Phường Quảng Thắng
Thanh Hóa (84-237) 395-1994

Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 11:00 & 13:30 - 

16:00
X X X Nội Trú: 500,000

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

Phòng khám

1
Phòng Khám Đa khoa Medlatec - 

Thanh Hóa

Số 12-14 Phạm Ngũ Lão, 

Phường Đông Sơn
Thanh Hóa

Hotline: 1900565656

094-151-6336
Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 20:00 X X

Nghệ An

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Hoàn Mỹ Vinh, Nghệ An
99 Phạm Đình Toái, Xã Nghi 

Phú, Tp. Vinh
Nghệ An

(84-238) 396-8888

BLVP: (84-238) 396-8888 

Ext: 1177

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 

16:30
X X X

2 Bệnh Viện Đa Khoa Quang Khởi
Khối Thịnh Mỹ, Phường Quỳnh 

Thiện, Thị Xã Hoàng Mai
Nghệ An

(84-238) 366-6666

Hotline đặt hẹn khám: 

19009228

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 

17:00
X X X

3 Bệnh Viện TTH Vinh
105 Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, 

Tp. Vinh
Nghệ An (84-238) 656-6688

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 

17:00
X X

4 Bệnh Viện Đa Khoa Quang Thành
Km403, Quốc lộ 1A, Quỳnh 

Hồng, Quỳnh Lưu
Nghệ An 096-826-5585

Mùa hè: 06:45 - 11:15 & 14:00 - 17:30

Mùa đông:: 07h00 - 11:30 & 13:30 - 17:00
X X X BLVP tại: tầng 1 , Phòng Tài chính - Kế toán

5 Bệnh Viện Đa Khoa Minh An
Xóm 6, Xã Quỳnh Giang, Huyện 

Quỳnh Lưu
Nghệ An 1900866823

Mùa hè: 06:45-11h15 & 14h30-17h30

Mùa đông:: 07h00-11h30 & 13h30-17h00
X X X

- Nơi tiếp nhận Bảo lãnh việp phí: tầng 1, quầy tiếp 

đón, nhà khám bệnh số 1

Hà Tĩnh

Bệnh viện

1
Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Hà 

Tĩnh

Số 456, Đường Hải Thượng 

Lãn Ông, Phường Thạch Quý, 

Tp. Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

084-202-2266

090-466-3444

091-329-4590

085-938-4567

(84-239) 385-5120

(84-239) 369-0146

Mùa hè: Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 

14:00 - 17:30

Mùa đông: Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 11:30 & 

13:30 - 17:30

X X X X
Tạm dừng Bảo lãnh trực tiếp để hoàn thành thủ 

tục thay đổi pháp nhân và con dấu

2 Bệnh viện Đa Khoa TTH Hà Tĩnh
Số 01, đường Ngô Quyền, xã 

Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 088-881-3269  

Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 11:45, 13:30 - 

16:30

Thứ 7: 08:00 - 11:45, 13:30 - 16:00

X X X

Quảng Bình

Bệnh viện



Nội trú Ngoại trú Nha khoa
Bệnh viện 

công lập

Bệnh viện 

hạng đặc biệt/ 

hạng 1

Bệnh viện 

Tuyến TW

STT Tên cơ sở y tế Địa chỉ Tỉnh/Thành phố Điện thoại

Loại hình bệnh viện

Tạm ứng
Phí dịch vụ bảo 

lãnh (VNĐ)
Ghi chúThời gian bảo lãnh viện phí

Dịch vụ bảo lãnh viện phí

1 Bệnh viện Đa Khoa TTH Quảng Bình
99 Điện Biên Phủ, Phường Phú 

Hải, Tp. Đồng Hới
Quảng Bình 096-726-0115 Thứ 2 đến Thứ 6: giờ hành chính X X X

- Không bảo lãnh cho BIDV MetLife

- Điểm tiếp nhận BLVP: Quầy thu ngân sảnh giữa 

tầng 2 - Phòng Phát triển dịch vụ

Phòng khám

1 Phòng Khám Đa Khoa Phương Bình
45A Trần Hưng Đạo, P. Đồng 

Phú, Tp. Đồng Hới
Quảng Bình

(84-232) 385-0745

098-207-5488

Thứ 2 - Chủ Nhật: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 

17:00
X X

Quảng Trị

Phòng khám

1 Phòng Khám Đa Khoa 245

245 đường Hùng Vương, 

Phường Đông Lương, Tp. 

Đông Hà

Quảng Trị (84-233) 385-8515
Thứ 2 - Chủ Nhật: 07:00 - 19:00

(trừ ngày lễ)
X

Thừa Thiên Huế

Bệnh viện

1
Bệnh Viện TW Huế - Trung Tâm Điều 

Trị Theo Yêu Cầu Và Quốc Tế

3 Ngô Quyền, Phường Vĩnh 

Ninh, Tp. Huế
Thừa Thiên Huế

(84-234) 389-0888

(84-234) 384-9185

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 

17:00
X X X X X

Chỉ bảo lãnh cho Hùng Vương. Tuy nhiên hiện tại 

đang Tạm dừng bảo lãnh trực tiếp

2 Bệnh Viện Đa Khoa Hoàng Viết Thắng
185-187 Điện Biên Phủ, 

Phường Trường An, Tp. Huế
Thừa Thiên Huế

(84-234) 393-1122

(84-234) 393-1133

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 12:00 & 13:30 - 

16:30
X X X

Đà Nẵng

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng
291 Nguyễn Văn Linh, Quận 

Thanh Khê
Đà Nẵng (84-236) 365-0676

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 18:00

Chủ nhật: 07:30 - 12:00
X X X

2 Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Đà Nẵng
64 Cách Mạng Tháng 8, Quận 

Cẩm Lệ
Đà Nẵng

(84-236) 365-0676

BLVP: (84-236) 367-9555 

Ext: 159/236

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 

16:30
X X X

BLVP được áp dụng tại Phòng Bảo hiểm Quốc tế 

(tầng 02, phòng 206)

3 Bệnh Viện Gia Đình Đà Nẵng
73 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 

Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu
Đà Nẵng (84-236) 367-9555 Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 17:00 X X X

Bệnh nhân tạm ứng các khoản đối với Cấp cứu 

hoặc trường hợp chưa có xác nhận bảo lãnh viện 

phí của nhà Bảo hiểm

4 Bệnh Viện Đà Nẵng
124 Hải Phòng, Phường Thạch 

Thang, Quận Hải Châu
Đà Nẵng (84-236) 382-1118 

Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 11:30 & 13:30 - 

17:00
X X X X X

Nội Trú và Ngoại 

Trú: 5% tổng chi 

phí điều trị được 

bảo lãnh

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

- BLVP không áp dụng cho Cấp cứu

5 Bệnh Viện Đa Khoa Bình Dân
376 Trần Cao Vân, Phường 

Xuân Hà, Quận Thanh Khê
Đà Nẵng (84-236) 371-4030 Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 16:00 X X X

6
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec 

Đà Nẵng

Đường 30/4, Khu dân cư số 4 

Nguyễn Tri Phương, Phường 

Hòa Cường Bắc, Quận Hải 

Châu

Đà Nẵng

(84-236) 371-1111

1900232389 > phím 0 để 

vào Vinmec > phím 3

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00

Thứ 7: 08:00 - 12:00
X X X

7 Bệnh Viện 199 - Bộ công an
216 Nguyễn Công Trứ, Quận 

Sơn Trà
Đà Nẵng

091-630-6466

Hotline đặt hẹn: 1900986868

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 11:00 & 13:30 - 

16:30

Cấp cứu: 24/24 kể cả Thứ bảy, chủ nhật 

và các ngày lễ, tết trong năm.

X X X X X

8
Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Thành 

Phố Đà Nẵng

Đường Đinh Gia Trinh, Phường 

Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ
Đà Nẵng 090-565-8333

Thứ hai - Thứ sáu: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 

 17:00
X X X X

Phòng khám

1
Phòng Khám Gia Đình Đà Nẵng, 

Quận Hải Châu

96-98 Nguyễn Văn Linh, Quận 

Hải Châu
Đà Nẵng (84-236) 358-2699

Thứ 2 - Thứ 6: 08:30 - 17:30

Thứ 7: 08:30 - 12:30
X X - Chỉ bảo lãnh cho Hùng Vương, MSIG

2 Phòng Khám Đa Khoa Phúc Khang
1081 Ngô Quyền, Phường An 

Hải Đông, Quận Sơn Trà
Đà Nẵng (84-236) 381-5115

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30

& 13:00 - 19:30

Chủ nhật: 07:00 - 12:00

X X

3 Phòng Khám Đa Khoa Maria
Số 29, đường 3/2, Thuận 

Phước, Hải Châu, Đà Nẵng
Đà Nẵng

070-258-5969 

Hotline: 088-640-7777

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 11:30 & 13:30 - 

17:30
X X X

4
Trung Tâm Chẩn Đoán Y Khoa Kỹ 

Thuật Cao Thiện Nhân

Số 276-278 Đống Đa, Phường 

Thanh Bình, Quận Hải Châu
Đà Nẵng

(84-236) 382-8489

(84-236) 356-8988

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 

16:30

(trừ ngày Tết, Lễ nghỉ theo quy định của 

pháp luật)

X X

5
Phòng Khám 2 - Bệnh Viện Y Học Cổ 

Truyền Thành Phố Đà Nẵng

Số 51 Trần Quốc Toản, 

Phường Phước Ninh, Quận Lê 

Chân

Đà Nẵng 090-565-8333
Thứ hai - Thứ sáu: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 

 17:00
X X X

Nha khoa

1 Nha Khoa Dana
129 Nguyễn Hoàng, Phường 

Nam Dương, Quận Hải Châu
Đà Nẵng 078-858-8588

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00

& 14:00 - 20:00
X - Không bảo lãnh cho BIDV MetLife

Quảng Nam

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Đa Khoa Vĩnh Đức
Quốc lộ 1A, Phường Điện Nam 

Trung, Thị Xã Điện Bàn
Quảng Nam (84-235) 376-7444

Thứ 2 - Thứ 7: 07:15 - 11:30 & 01:15 - 

04:30
X X X

2 Bệnh Viện Đa Khoa Thái Bình Dương
06 Phan Đình Phùng, phường 

Tân An, thành phố Hội An
Quảng Nam (84-235) 392-1656 

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 

16:30

Thứ 7: 07:00 - 11:30

X X X

3  Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn Tam Kỳ
Lô A50 Trương Chí Cương, 

Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ
Quảng Nam (84-235) 397-9797

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 

16:30
X X

- Điểm tiếp nhận BLVP: Phòng CSKH , tầng 1 khu 

khám bệnh   

- BV không tiếp nhận song song BLVP và BHYT  

4
Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Quảng 

Nam

253 Điện Biên Phủ, Thị trấn 

Nam Phước, Huyện Duy Xuyên
Quảng Nam (84-235) 377-6115 Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 17:00 X X X

- Vui lòng đăt lịch thăm khám trước khi đến

- Điểm tiếp nhận BLVP: Tầng 2 - Khu Quốc tế

5
Bệnh Viện Đại Học Y Khoa Phan 

Châu Trinh

Số 9 Nguyễn Gia Thiều, 

Phường Điện Ngọc, Thị Xã 

Điện Bàn

Quảng Nam (84-235) 378-7333
Thứ 2 - Thứ 7: 7h00 - 11h30 & 13h00 - 

16h30
X X X

- Điểm tiếp nhận Bảo lãnh viện phí: Tầng 1, khu 

Premier Clinic

Quảng Ngãi



Nội trú Ngoại trú Nha khoa
Bệnh viện 

công lập

Bệnh viện 

hạng đặc biệt/ 

hạng 1

Bệnh viện 

Tuyến TW

STT Tên cơ sở y tế Địa chỉ Tỉnh/Thành phố Điện thoại

Loại hình bệnh viện

Tạm ứng
Phí dịch vụ bảo 

lãnh (VNĐ)
Ghi chúThời gian bảo lãnh viện phí

Dịch vụ bảo lãnh viện phí

Bệnh viện

1
Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân Phúc 

Hưng

06 Cao Bá Quát, Phường 

Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi
Quảng Ngãi (84-255) 352-6229 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 

17:00
X X X

Nội Trú: 500,000

Ngoại Trú: 200,000

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

Phòng khám

1 Phòng Khám Đa Khoa Minh Quang

398 - 400 Quang Trung, 

Phường Nguyễn Nghiêm, Tp. 

Quảng Ngãi,

Quảng Ngãi
(84-255) 625-0077

091-412-1777

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 

16:30
X X

2 Phòng Khám Thiện Nhân Quảng Ngãi
168 Hùng Vương, Phường Trần 

Phú, Tp. Quảng Ngãi
Quảng Ngãi

(84-255) 388-8999

081-816-7171

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 

17:00
X X

Bình Định

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Đa Khoa Bình Định

39A Phạm Ngọc Thạch, 

Phường Trần Phú, Tp. Quy 

Nhơn

Bình Định (84-256) 247-8888
Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 

17:00
X X X

2 Bệnh Viện Đa Khoa Hòa Bình
355 Trần Hưng Đạo, Phường 

Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn
Bình Định (84-256) 382-2900

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 

17:00
X X X

Phòng khám

1 Phòng Khám Đa Khoa Hương Sơn
129 Nguyễn Thái Học, Phường 

Ngô Mây, Tp. Quy Nhơn
Bình Định (84-256) 352-4351

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:00 & 14:00 - 

17:00
X X

Khánh Hòa

Bệnh viện

1
Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Nha 

Trang

57 - 59 Cao Thắng, Phường 

Phước Long, Tp. Nha Trang
Khánh Hòa

(84-258) 388-2312

090-889-8735

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:00 & 13:00 - 

16:00
X X X

Dịch vụ BLVP được áp dụng tại Phòng khám Quốc 

tế (Phòng Bảo hiểm), Tầng 3. Các khoa nội trú: Nội 

khoa, Nhi khoa, Sản khoa, Phẫu thuật, ICU

2 Bệnh Viện 22-12 (Bệnh Viện VK)

34/4 Nguyễn Thiện Thuật, 

Phường Tân Lập, Tp. Nha 

Trang

Khánh Hòa
(84-258) 352-8855

(84-258) 352-8866

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 

17:00
X X X

3
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec 

Nha Trang, Khánh Hòa

42 Đường Trần Phú, Tổ dân 

phố 1 Tây Sơn, Phường Vĩnh 

Nguyên

Khánh Hòa

(84-258) 390-0168

1900232389 > phím 0 để 

vào Vinmec > phím 3

• Nội trú : 24/7

• Ngoại trú : Thứ 2 - Thứ 6 07:30 - 16:30

Thứ 7: 07:30 - 11:30

Cấp cứu hoạt động 24/7

X X X

Để được khám chuyên khoa, khách hàng nên đặt 

lịch hẹn trước qua đường dây nóng 1900.232.389 

để sắp xếp lịch hẹn phù hợp. Trong trường hợp 

khẩn cấp/ngoài giờ làm việc, khách hàng có thể 

đến khoa cấp cứu

4
Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn - Nha 

Trang

Lô 10, Khu đô thị Vĩnh Điềm 

Trung, Xã Vĩnh Hiệp, Tp. Nha 

Trang

Khánh Hòa (84-258) 389-8789 24/7 X X X

5 Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Khánh Hòa 19 Yersin, Tp. Nha Trang Khánh Hòa (84-258) 381-7682
Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 

17:00
X X X X X Nội Trú: 800,000

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

- Do bệnh viện đông, bệnh nhân vui lòng đợi 01-02 

giờ sau khi xuất viện để có kết quả bảo lãnh cuối.

Phòng khám

1 Phòng Khám Đa Khoa Tín Đức
39-41 Trần Quý Cáp, Phường 

Vạn Thắng, Tp. Nha Trang
Khánh Hòa

(84-258) 382-4414

Hotline đặt hẹn khám:

(84-258) 381-3778

(84-258) 381-3774

Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 11:00 & 13:30 - 

17:00
X X

Ninh Thuận

Bệnh viện

1
Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn - Phan 

Rang

Số 05 Lê Hồng Phong, Phường 

Mỹ Hương, Tp. Phan Rang - 

Tháp Chàm

Ninh Thuận (84-259) 396-8686 24/7 X X X

Bình Thuận

Phòng khám

1 Phòng Khám Nhi Đồng Thành Phố

Lô A12 Đường 19/4 KDC Sở 

muối - Bến Lội, Phường Xuân 

An, Tp. Phan Thiết

Bình Thuận (84-252) 652-0097
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:45 & 14:00 - 

18:45
X X

Kon Tum

Bệnh viện

1 Bệnh viện Vạn Gia An

407 (số cũ 153-155) Bà Triệu, 

Phường Quyết Thắng, Tp. Kon 

Tum

Kon Tum (84-260) 388-9999

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 11:00 & 13:00 - 

17:00

Cấp cứu: 24/24 tất cả các ngày

X X X

Gia Lai

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Mắt Cao Nguyên
248A Lê Duẩn, Phường Trà Bá, 

Tp. Pleiku
Gia Lai

094-267-0202

(84-269) 351-8181

Thứ 2 - Chủ nhật Sáng: 7:00 - 11:30 & 

13:30 - 17:00

(bao gồm cả lễ)

X X

2 Bệnh Viện Hùng Vương Gia Lai
236A Lê Duẩn, Phường Trà Bá, 

Tp. Pleiku
Gia Lai Hotline: 18008015

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 13h00 - 

16h30
X X X

- Điểm tiếp nhận BLVP: Đơn vị khám sức khoẻ - 

Tầng 2

Phòng khám

1 Phòng Khám Đa Khoa Bình An
192 Phan Đình Phùng, Phường 

Yên Đỗ, Tp. Pleiku
Gia Lai (84-269) 388-3021 Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 20:00 X X

Đắk Lắk

Phòng khám

1 Phòng khám Sài Gòn - Ban Mê

Số 18A Nguyễn Tất Thành, 

Phường Tư An, Tp Buôn Ma 

Thuột

Đắk Lắk
(84-262) 361-5555

056-903-4915

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 12:00 & 13:00 - 

17:30
X X



Nội trú Ngoại trú Nha khoa
Bệnh viện 

công lập

Bệnh viện 

hạng đặc biệt/ 

hạng 1

Bệnh viện 

Tuyến TW

STT Tên cơ sở y tế Địa chỉ Tỉnh/Thành phố Điện thoại

Loại hình bệnh viện

Tạm ứng
Phí dịch vụ bảo 

lãnh (VNĐ)
Ghi chúThời gian bảo lãnh viện phí

Dịch vụ bảo lãnh viện phí

2 Phòng Khám Đa Khoa Mandic Việt Anh
37 - 39 Lý Thái Tổ, Phường 

Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk

(84-262) 399-9115

094-986-2747
Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 17:00 X X

Đắk Nông

Phòng khám

1 Phòng Khám Đa Khoa Gia Nghĩa
14 Trương Định, Phường Nghĩa 

Thành, Tp. Gia Nghĩa
Đắk Nông (84-261) 354-4788

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 18:30 (Kể cả 

ngày lễ, trừ tết âm lịch)
X X

2 Phòng Khám Đa Khoa Nhân Nghĩa
Thôn 11, Xã Nhân Cơ, Huyện 

Đắk R’Lấp
Đắk Nông 091-409-3785 Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 18:30 X X

Lâm Đồng

Bệnh viện

1
Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt, 

Lâm Đồng

Đường Mimosa - tiêu khu 156, 

Phường 10, Tp. Đà Lạt
Lâm Đồng (84-263) 357-7633

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 16:00

Thứ 7: 07:30 - 14:00
X X

Phòng khám

1
Trung Tâm Y Khoa Pasteur Đà Lạt  

CS1, Thành Phố Đà Lạt

16 Lê Hồng Phong, P.4, TP. Đà 

Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 19001042 Nhánh 1 (CS 1)

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 -11:30 & 13:00 - 

16:30

Thứ 7: 07:00 - 11:30

X X

Địa điểm tiếp nhận BLVP: tầng trệt, khu vực tiếp 

nhận khám sức khỏe

Khách hàng tạm ứng trước 100% chi phí khám, 

xét nghiệm

2
Trung Tâm Y Khoa Pasteur Đà Lạt  

CS2, Thành Phố Đà Lạt

05 Thống Nhất, Liên Nghĩa, 

Đức Trọng, Lâm Đồng
Lâm Đồng 19001042 nhánh 2 (CS 2)

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 -11:30 & 13:00 - 

16:30

Thứ 7: 07:00 - 11:30

X X

Địa điểm tiếp nhận BLVP: tầng trệt, khu vực tiếp 

nhận khám sức khỏe

Khách hàng tạm ứng trước 100% chi phí khám, 

xét nghiệm

Bình Phước

Bệnh viện

1
Bệnh Viện Hoàn Mỹ Bình Phước, Bình 

Phước
Ấp 3, Xã Tiến Hưng, Đồng Xoài Bình Phước

(84-271) 389-7997

097-555-0620

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 16:00

Thứ 7: 07:00 - 11:30
X X X

- Ngoại trú: Thanh toán trực tiếp được tiến hành tại 

quầy Bảo hiểm. 

- Bệnh nhân nội trú: Yêu cầu Bảo lãnh thanh toán 

tại khoa điều trị để xử lý trong giờ hành chính.

Tây Ninh

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Hưng

178 Phạm Văn Đồng, Hiệp 

Long, Phường Hiệp Tân, Thị Xã 

Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh

Tây Ninh
(84-0276) 383-6991

094-169-6939

Thứ 2 - Chủ nhật - Ngày lễ: 7:00 - 12:00 & 

13:00 - 16:00
X X Nội Trú: 1,000,000

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

Bình Dương

Bệnh viện

1
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Hạnh 

Phúc, Bình Dương

18 Đại Lộ Bình Dương, Tp. 

Thuận An
Bình Dương

(84-274) 363-6068

19006765

24/7 (theo lịch làm việc của PCV).

Riêng ngày lễ, tết, chủ nhật, ngoài giờ 

hành chánh sẽ nhận khách đến khám tại 

khoa cấp cứu của Bệnh Viện.

X X X * Hạnh Phúc chỉ điều trị ung thư  cho phụ nữ

2 Bệnh Viện Đa Khoa Medic - BD
14A Nguyễn An Ninh, Phường 

Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một
Bình Dương (84-274) 385-5997 Thứ 2 - Thứ 7: 06:30 - 20:30 X X X

3 Bệnh Viện Sài Gòn Bình Dương
Số 39 Đường Hồ Văn Cống, 

Phường Tương Bình Hiệp
Bình Dương (84-274) 366-8989

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 

16:30
X X X

4 Bệnh Viện Hoàn Mỹ Bình Dương

Số 45 Hồ Văn Cống, khu phố 4, 

Phường Tương Bình Hiệp, Tp. 

Thủ Dầu Một

Bình Dương
(84-274) 377-7996 

(84-274) 377-7999

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 12:00 & 13:00 - 

16:00
X X X

Đối với các trường hợp Covid (F0), Bệnh viện sẽ 

không thực hiện dịch vụ BLVP

5
Bệnh Viện Đa Khoa Vạn Phúc 2, Bình 

Dương

Thửa đất 1903, tờ bản đồ DC 

11.2 Khu phố Bình Phước B, 

Phường Bình Chuẩn, Tp. 

Thuận An

Bình Dương

(84-274) 379-8725

Hotline đặt hẹn khám: 093-

177-5772 hoặc 1900099993

093-179-5533

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 15:30 X X X

6
Bệnh Viện Columbia Asia - Bình 

Dương

Lô 178, Khu Phố Hòa Lân, 

Phường Thuận Giao, Tp. 

Thuận An

Bình Dương (84-274) 381-9933 24/7 (Tùy theo lịch làm việc của BH) X X X
Đối với khám răng và mắt, vui lòng gọi trước vì chỉ 

có 1 bác sĩ/khoa

7
Bệnh Viện Thuận Mỹ TDM, Bình 

Dương

152 Huỳnh Văn Cù, Phường 

Chánh Mỹ, Tp. Thủ Dầu Một
Bình Dương (84-274) 383-5117 Thứ 2 - Chủ Nhật: 24/7 X X X

8 Bệnh Viện Đa Khoa An Phú

Số 5 KDC Nam Phương, 

Đường 22 tháng 12, Phường 

An Phú, TP. Thuận An

Bình Dương

091-107-1001

091-766-5115

(84-274) 655-0115

(84-274) 372-5115

Thứ 2 - Chủ Nhật: 07:00 - 20:00

Trực cấp cứu: 24/24
X X X

9 Bệnh Viện Đa Khoa Ngọc Hồng

Số 3, Đường Nguyễn Trãi, Khu 

phố Đông Tân, Phường Dĩ An, 

Tp. Dĩ An

Bình Dương
093-822-5959

(84-274) 368-8686

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 

17:00
X X

10
Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Hảo - Dĩ An, 

Bình Dương

26/14 Khu Phố Bình Đường 2, 

Phường An Bình, Tp. Dĩ An
Bình Dương 082-884-5959

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 15:00

Thứ 7: 07:00 - 11:00
X X X

- Địa điểm tiếp nhận BLVP: Phòng Chăm sóc 

khách hàng - Tầng trệt

- Ngoại trú: không tạm ứng; Nội trú: có tạm ứng

- Ngoại trú: không kết hợp BHYT; Nội trú: kết hợp 

BHYT

11
Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Hảo - Thuận 

An, Bình Dương

Số 344B Đường BH22, Khu 

Phố Đồng An, Phường Bình 

Hòa, Tp. Thuận An

Bình Dương 032-640-6161
Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 15:00

Thứ 7: 07:00 - 11:00
X X X

- Địa điểm tiếp nhận BLVP: Phòng Chăm sóc 

khách hàng - Tầng trệt

- Ngoại trú: không tạm ứng; Nội trú: có tạm ứng

- Ngoại trú: không kết hợp BHYT; Nội trú: kết hợp 

BHYT

Phòng khám



Nội trú Ngoại trú Nha khoa
Bệnh viện 

công lập

Bệnh viện 

hạng đặc biệt/ 

hạng 1

Bệnh viện 

Tuyến TW

STT Tên cơ sở y tế Địa chỉ Tỉnh/Thành phố Điện thoại

Loại hình bệnh viện

Tạm ứng
Phí dịch vụ bảo 

lãnh (VNĐ)
Ghi chúThời gian bảo lãnh viện phí

Dịch vụ bảo lãnh viện phí

1 Phòng Khám Bình Dương Urban

Block8, Tâng trệt, Toà nhà 

SORA Gardens II, Lô C17, Đại 

lộ Hùng Vương (Thành Phố 

Mới Bình Dương), Phường Hoà 

Phú, Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương (84-274) 222-2220

Giờ mở cửa: 09:00 - 13:00 & 14:00 - 

18:00

Ngày nghỉ: Thứ tư, Chủ nhật, và các ngày 

lễ khác theo lịch Việt Nam

X

2
Phòng Khám ECHO MEDI - Bình 

Dương

Canary Plaza, Căn 0102, Số 5, 

Đại lộ Bình Dương, Phường 

Bình Hoà, Tp. Thuận An

Bình Dương
Hotline: 1900638408

076-863-8408

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 21:00

Chủ nhật: 07:00 - 15:00
X

3 Phòng Khám Đa Khoa Phúc An Khang

Số 5/678 Đại Lộ Bình Dương, 

Khu Phố Hoà Lân 1, Phường 

Thuận Giao, Tp. Thuận An

Bình Dương

(84-274) 371-5639

(84-274) 371 5638 

Hotline: 094-768-5115

Thứ 2 - Chủ Nhật: 07:30 - 11:00 & 13:30 - 

16:30
X

- Khoa Tai Mũi Họng ( Hoạt động từ 07:30 - 11:00)

- Quầy tiếp nhận BLVP tầng 1

- Trước khi đi khám gọi điện trước để được hỗ trợ 

tốt nhất

Nha khoa

1 Nha Khoa Kim - Nguyễn Văn Tiết
01 Nguyễn Văn Tiết, Phường 

Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một
Bình Dương

(84-27) 4730-3668 - Ext 

2111/2112

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X

2 Nha Khoa Kim - Phú Lợi
191 Phú Lợi, Phường Phú Lợi, 

Tp. Thủ Dầu Một
Bình Dương

(84-27) 4730-7899 - Ext 

2301/2302

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X

3
Nha Khoa Pháp Việt - Cách Mạng 

Tháng Tám

34Đ Cách Mạng Tháng Tám, 

Tổ 22, Phường Chánh Nghĩa
Bình Dương (84-274) 381-6885

Thứ 2 - Thứ 7: 07:45 - 11:45 & 13:45 - 

19:45

Chủ nhật: 07:45 - 11:45 & 13:45 - 18:00

X

4 Nha Khoa Pháp Việt - Phú Lợi

Số 73, Đường Phú Lợi, Khu 

phố 1, Phường Phú Lợi, Tp. 

Thủ Dầu Một

Bình Dương (84-274) 385-6373

Thứ 2 - Thứ 7: 07:45 - 11:45 & 13:45 - 

19:45

Chủ nhật: 07:45 - 11:45 & 13:45 - 18:00

X

5 Nha Khoa Bình Dương - Cơ Sở 1

494-496 Đại Lộ Bình Dương , 

P. Hiệp Thành , TP. Thủ Dầu 

Một 

Bình Dương

Hotline: 091-722-0517

Điện thoại: (84-274) 382-

0115

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 11:30 &  14:00 - 

19:00

Chủ Nhật: 08:00 - 11:00

X

6 Nha Khoa Bình Dương - Cơ Sở 2
75 Nguyễn Văn Tiết, P.Lái 

Thiêu, TX Thuận An,
Bình Dương 091-206-2727

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 11:30 &  14:00 - 

19:00

Chủ Nhật: 08:00 - 11:00

X

7 Nha khoa I-Care 

Lầu 2, TTMS SORA gardens 

SC - Lô C19, Đại lộ Hùng 

Vương, Phường Hòa Phú, Tp. 

Thủ Dầu Một

Bình Dương 093-880-6686
Thứ 2 - Chủ Nhật: 10:00 - 13:00 & 15:00 - 

20:00
X - BLVP tại Bộ phận Lễ tân

8
Nha Khoa Cường Nhân CN 1, TP. Thủ 

Dầu Một, Bình Dương

526 Đại Lộ Bình Dương, P. 

Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, 

T. Bình Dương

Bình Dương
(84-274) 653-6640

091-138-8008

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 12:00 &  13:30 - 

20:00

Chủ Nhật: 07:30 - 12:00 &  13:30 - 17:00

X

- BLVP tại tầng trệt (Phòng kế toán)

- Khách hàng nên đặt hẹn trước thông qua phần 

mềm của nha khoa

9
Nha Khoa Cường Nhân CN 2, Bến 

Cát, Bình Dương

LÔ C6&C7, Khu A, Khu Dân Cư 

Mỹ Phước 4, Quốc Lộ 13, P. 

Mỹ Phước, Tp. Bến Cát, T. 

Bình Dương 

Bình Dương 090-300-3115

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 12:00 &  13:30 - 

20:00

Chủ Nhật: 07:30 - 12:00 &  13:30 - 17:00

X

- BLVP tại tầng trệt (Phòng kế toán)

- Khách hàng nên đặt hẹn trước thông qua phần 

mềm của nha khoa

Đồng Nai

Bệnh viện

1
Bệnh Viện Hoàn Mỹ Đồng Nai, Đồng 

Nai

1048A Phạm Văn Thuận, Khu 

Phố 2, Biên Hòa
Đồng Nai

(84-251) 395-5955

091-874-9204

• Nội trú: 07:30 - 16:30

• Ngoại trú: 07:00 - 12:00 & 13:00 - 16:00
X X X Nội trú: 100,000

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

2
Bệnh Viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai, 

Đồng Nai

F99, Đường Võ Thị Sáu, 

Phường Thống Nhất, Biên Hòa
Đồng Nai

(84-251) 730-8088

(84-251) 391-8569

(84-251) 387-9290

Thứ 2 - Thứ 7: 06:00 - 11:30 & 13:00 - 

16:00
X X X X

3
Bệnh Viện Đại Học Y Dược Shing 

Mark

Quốc lộ 51, Phường Long Bình 

Tân, Biên Hòa
Đồng Nai (84-251) 398-8888 Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 16:00 X X X

4 Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai - Khu A
Số 02 - Đường Đồng Khởi, 

Phường Tam Hòa, Biên Hòa
Đồng Nai (84-251) 882-5609 

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 

17:00
X X X X X X

Nội Trú: 500,000

Ngọai Trú: 100,000

- Không bảo lãnh cho Fubon

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

5 Bệnh Viện Nhi Đồng Đồng Nai
Khu phố 5, Phường Tân Hiệp, 

Biên Hòa
Đồng Nai (84-251) 389-1483 (P. KHTH) Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 16:00 X X X Nội Trú: 800,000

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

6 Bệnh viện Đồng Nai 2
2 Đồng Khởi, Phường Tam 

Hòa, Biên Hòa
Đồng Nai Hotline: 093-302-9999

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 

16:30
X X X

Nội Trú: 300,000

Ngọai Trú: 150,000

- Không bảo lãnh cho Cathay Nhân thọ

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

- BLVP tại: Tầng G - Quầy Tiếp nhận Bảo Hiểm 

Sức Khỏe

Phòng khám

1
Phòng Khám Quốc Tế Long Bình - Trụ 

sở chính

85 Đường Bùi Văn Hoà, KP 5, 

Phường Long Bình, Tp. Biên 

Hoà

Đồng Nai
(84-251) 389-1510

(84-251) 399-1961

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 11:00 & 13:30 - 

17:00
X X

2
Phòng Khám Quốc Tế Long Bình - Chi 

nhánh Cổng 11

1419 Bùi Văn Hòa, Khu phố 7, 

Phường Long Bình, Tp. Biên 

Hòa

Đồng Nai
(84-251) 389-1510

(84-251) 399-1961

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 11:00 & 13:30 - 

17:00
X X

3
Phòng Khám Quốc Tế Long Bình - Chi 

nhánh Trảng Bom

20/38, Tổ 7, Khu phố 3, Thị trấn 

Trảng Bom, Huyện Trảng Bom
Đồng Nai

(84-251) 389-1510

(84-251) 399-1961

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 11:00 & 13:30 - 

17:00
X X

4
Phòng Khám Quốc Tế Long Bình - Chi 

nhánh Bàu Xéo

302, Ấp Quảng Đà, Xã Đông 

Hòa, Huyện Trảng Bom
Đồng Nai

(84-251) 389-1510

(84-251) 399-1961

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 11:00 & 13:30 - 

17:00
X X



Nội trú Ngoại trú Nha khoa
Bệnh viện 

công lập

Bệnh viện 

hạng đặc biệt/ 

hạng 1

Bệnh viện 

Tuyến TW

STT Tên cơ sở y tế Địa chỉ Tỉnh/Thành phố Điện thoại

Loại hình bệnh viện

Tạm ứng
Phí dịch vụ bảo 

lãnh (VNĐ)
Ghi chúThời gian bảo lãnh viện phí

Dịch vụ bảo lãnh viện phí

Nha khoa

1 Nha Khoa Kim - Nguyễn Ái Quốc
Số 93A, Nguyễn Ái Quốc, 

Phường Tân Phong, Biên Hòa
Đồng Nai

(84-25) 1730-9668 - Ext 

2091/2093

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X

2 Nha Khoa Kim - Phạm Văn Thuận
264 Phạm Văn Thuận, Phường 

Thống Nhất, Tp. Biên Hòa
Đồng Nai

(84-25) 1730-0699 - Ext 

2341/2342

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X

3
Nha Khoa Vạn Thành - Chi Nhánh 

Biên Hòa 01

1535 Phạm Văn Thuận, Khu 

phố 3, Phường Thống Nhất, 

Biên Hòa

Đồng Nai (84-251) 394-0186
Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 14:00 - 

18:30
X

4
Nha Khoa Vạn Thành - Chi Nhánh 

Biên Hòa 02

17/11 Cach Mang Thang 8, 

Phường Quang Vinh, Biên Hòa
Đồng Nai (84-251) 384-7186

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 14:00 - 

18:30
X

5
Nha Khoa Vạn Thành - Chi nhánh 

Thống Nhất

14/D Phúc Nhạc, Xã Gia Tân 3, 

Huyện Thống Nhất
Đồng Nai (84-251) 891-1668

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 14:00 - 

18:30
X

6
Nha Khoa Vạn Thành - Chi nhánh 

Định Quán

45 Phố 1, Ấp 1, Xã Phú Lợi, 

Huyện Định Quán
Đồng Nai (84-251) 361-6186

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 14:00 - 

18:30
X

7 Nha Khoa Sài Gòn B.H
8B Nguyễn Ái Quốc, KP 6, 

Phường Tân Tiến, Biên Hòa
Đồng Nai

(84-251) 882-0003

(84-251) 882-0004

Thứ 2 - Thứ 7: 8:00 - 12:00, 13:30 - 20:00

Chủ nhật: 8:00 - 12:00
X

8
Nha Khoa Sài Gòn B.H - Chi Nhánh 

Tam Hiệp

69/1 Phạm Văn Thuận, Bình 

Đa, Biên Hòa
Đồng Nai

(84-251) 368-4440

(84-251) 368-4441

Thứ 2 - Thứ 7: 8:00 - 12:00, 13:30 - 20:00

Chủ nhật: 8:00 - 12:00
X

9
Nha Khoa Sài Gòn B.H - Chi Nhánh 

Hố Nai

439 Quốc Lộ 1A, KP 9, Phường 

Tân Biên, Biên Hòa
Đồng Nai

(84-251) 388-8877

(84-251) 388-8878

Thứ 2 - Thứ 7: 8:00 - 12:00, 13:30 - 20:00

Chủ nhật: 8:00 - 12:00
X

10 Nha Khoa Hải Âu
127 Đường 29/04, Thị Trấn 

Trảng Bom , Trảng Bom 
Đồng Nai Hotline: 090-228-9739

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 12:00 & 14:00 - 

19:30
X

- Tiếp nhận BLVP tại Lễ tân nha khoa

- Đặt lịch hẹn trước cho việc thăm khám để được 

hỗ trợ tốt nhất

Bà Rịa Vũng Tàu

Phòng khám

1
Phòng Khám Đa Khoa Raffles Medical 

Vũng Tàu

01 Lê Ngọc Hân, Phường 1, 

Tp. Vũng Tàu
Bà Rịa Vũng Tàu (84-254) 385-8776

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00

Thứ 7: 08:00 - 12:00
X X

- Không bảo lãnh cho Bảo Long, UIC

- Đặt hẹn 2 ngày trước khi đến

2 Phòng Khám Đa Khoa Vũng Tàu
205-207 Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường 4
Bà Rịa Vũng Tàu

(84-254) 355-0599

(84-254) 355-0699

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30

& 13:30 - 17:00

Chủ nhật: 07:00 - 11:30

X X

3
Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn - Vũng 

Tàu

744 Bình Giã, Phường 10, Tp. 

Vũng Tàu
Bà Rịa Vũng Tàu

(84-254) 362-1212

Hotline: 093-793-7788
Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 20:00 X X

4
Phòng Khám Đa Khoa Vạn Thành Sài 

Gòn

306 Đường Độc Lập, Khu phố 

Quảng Phú, Phường Phúc Mỹ, 

Thị Xã Phú Mỹ, Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu
(83-254) 392-8186

035-942-1104

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 11:30 & 13:30 - 

18:30
X X

5 Phòng Khám Chuyên Khoa Ngoại

Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân A2, 

Khu Phố Phú Hà, Phường Mỹ 

Xuân, Thị Xã Phú Mỹ

Bà Rịa Vũng Tàu (84-254) 389-9278 Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 17:00 X

Nha khoa

1 Nha Khoa Kim - Vũng Tàu
101 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

Phường 3, Tp. Vũng Tàu
Bà Rịa Vũng Tàu

(84-25) 4730-1668 - Ext 

2191/2192

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X

2
Nha Khoa Vạn Thành - Chi nhánh Bà 

Rịa

75 Bạch Đằng, Phường Phước 

Trung, Tp. Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu (84-254) 371-2186

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 14:00 - 

18:30
X

3
Nha Khoa Vạn Thành - Chi nhánh 

Vũng Tàu

55 Lý Thường Kiệt, Phường 1, 

Tp. Vũng Tàu
Bà Rịa Vũng Tàu (84-254) 385-6186

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 14:00 - 

18:30
X

4 Nha Khoa Dr. Teeth
179 Ba Cu, Phường 4, Tp. 

Vũng Tàu
Bà Rịa Vũng Tàu

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 20:00

Chủ Nhật: 08:00 - 11:30
X Tạm dừng Bảo lãnh trực tiếp

Long An

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Sản Nhi TWG Long An

136c, Tỉnh lộ 827, Khu Phố 

Bình An 1, Phường 7, Tp. Tân 

An

Long An (84-272) 355-0507 24/7 X X X
 Nội trú: 500,000

Ngoại trú: 200,000 

- Không bảo lãnh cho BSH, UIC

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

Phòng khám

1
Phòng Khám Đa Khoa An Lộc - Trụ sở 

chính

104 Trần Văn Nam, Phường 3, 

Tp. Tân An
Long An

(84-272) 355-0115

096-354-5115
Thứ 2 - Chủ Nhật: 08:00 - 17:30 X X

2
Phòng Khám Đa Khoa An Lộc - Cơ sở 

3

283 Hùng Vương, Khu Phố 1, 

Phường 3, Thị xã Kiến Tường
Long An

(84-272) 355-0115

096-354-5115
Thứ 2 - Chủ Nhật: 08:00 - 17:30 X X

Tiền Giang

Phòng khám

1
Phòng Khám Đa Khoa An Minh Sài 

Gòn - Tiền Giang

Ấp Bình Hòa Đông, Xã Bình 

Nhì, Huyện Gò Công Tây
Tiền Giang Hotline:  19009413 Thứ 2 - Chủ Nhật: 06:00 - 18:00 X

- Đặt lịch hẹn trước cho việc thăm khám để có 

được sự hỗ trợ tốt nhất

- Bảo lãnh viện phí tại Lễ tân - Tầng trệt

- Áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư nhân.

Nha khoa

1 Nha Khoa Kim - Mỹ Tho
304A Lý Thường Kiệt, Phường 

5, Tp. Mỹ Tho
Tiền Giang

(84-27) 3730-5868 - Ext 

2131/2132

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X

2 Nha Khoa Nhật Minh
29 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 3, Tp. 

Mỹ Tho
Tiền Giang Hotline: 093-888-1230

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 12:00 & 14:00 - 

17:00
X - Tiếp nhận BLVP tại Lễ tân nha khoa, tầng trệt

Bến Tre

Phòng khám



Nội trú Ngoại trú Nha khoa
Bệnh viện 

công lập

Bệnh viện 

hạng đặc biệt/ 

hạng 1

Bệnh viện 

Tuyến TW

STT Tên cơ sở y tế Địa chỉ Tỉnh/Thành phố Điện thoại

Loại hình bệnh viện

Tạm ứng
Phí dịch vụ bảo 

lãnh (VNĐ)
Ghi chúThời gian bảo lãnh viện phí

Dịch vụ bảo lãnh viện phí

1
Phòng Khám Đa Khoa Medic Sài Gòn 

Bến Tre

78C, Quốc lộ 60, Tổ 13, Khu 

Phố 1, Phường Phú Tân, Tp. 

Bến Tre

Bến Tre
(84-275) 382-4115 - 090-377-

5736

Thứ 2 - Chủ Nhật: 07:00 - 11:00 & 13:00 - 

17:00

Cấp cứu: 07:00 - 17:00

X X X

Trà Vinh

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Đa Khoa Minh Tâm
Số 36 Nguyễn Đáng, khóm 10, 

Phường 9
Trà Vinh (84-294) 385-0663 

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 

17:00
X X Nội Trú: 500,000

- Không bảo lãnh cho Fubon

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

Phòng khám

1 Phòng Khám Đa Khoa Đặng Tuyền
266 Điện Biên Phủ, Phường 3, 

Tp. Trà Vinh
Trà Vinh

088-669-7000

091-875-7775
Thứ 2 - Chủ nhật: 06:00 - 18:00 X X

Vĩnh Long

Phòng khám

1
Phòng khám đa khoa Mekomed - Cửu 

Long

75 Phạm Thái Bường, Phường 

4, Tp. Vĩnh Long
Vĩnh Long (84-270) 383-8911 Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 17:00 X X X

2
Phòng khám đa khoa Mekomed - Hòa 

Phú

23K/1 Ấp Phước Hoà, Huyện 

Long Hồ
Vĩnh Long (84-270) 383-8915 Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 17:00 X X X

Đồng Tháp

Bệnh viện

1
Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Đồng 

Tháp

Số 700, Quốc lộ 30, Xã Mỹ Tân, 

Cao Lãnh
Đồng Tháp (84-277) 387-5993

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 

16:30
X X X

Nội Trú: 246,000

Ngoại Trú: 0

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

2 Bệnh Viện Phương Châu Sa Đéc
Số 153 Nguyễn Sinh Sắc, 

Phường 2, Tp. Sa Đéc
Đồng Tháp (84-277) 352-7528

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:00 & 13:00 - 

16:00
X X X

An Giang

Phòng khám

1 Phòng Khám Đa Khoa Trưng Vương

Số 99, đường Trưng Nữ 

Vương, Phường Châu Phú B, 

Tp. Châu Đốc

An Giang 
(84-296) 355-0629 - Tel: 093-

959-9399

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 11:00 & 13:00 - 

20:00 (làm xuyên lễ)

Cấp cứu: 24/7

X X

2 Phòng Khám Đa Khoa Mỹ An
5/4 B Lê Triệu Kiết, P. Mỹ Bình, 

Tp. Long xuyên
An Giang 

(84-296) 395-5495

(84-296) 391-1111

(84-296) 395-7892

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 12:00 & 13:00 - 

17:00
X X

Kiên Giang

1
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec 

Phú Quốc, Kiên Giang

Khu Bãi Dài, Xã Gành Dầu, Phú 

Quốc
Kiên Giang

(84-297) 398-5588

1900232389 > phím 0 để 

vào Vinmec > phím 3

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 12:00 & 13:00 - 

17:00

Thứ 7: 08:00 - 12:00

X X X

Cần Thơ

Bệnh viện

1
Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Cửu 

Long, Cần Thơ

Lô 20, Đường Quang Trung, 

Phường Phú Thứ, Quận Cái 

Răng

Cần Thơ
(84-292) 391-7901

BLVP : ext 1198

Thứ 2 - Thứ 7: 06:30 - 17:00

Chủ nhật: 06:30 - 11:30
X X

2 Bệnh Viện Quốc Tế Phương Châu
300 Nguyễn Văn Cừ, Phường 

An Khánh, Quận Ninh Kiều
Cần Thơ

(84-292) 389-6767

(84-292) 222-2836

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 

16:30
X X X

3
Bệnh Viện Đa Khoa Hòa Hảo - Medic 

Cần Thơ

102 Cách Mạng Tháng 8, 

Phường Cái Khế, Quận Ninh 

Kiều

Cần Thơ

(84-292) 246-9999

Hotline đặt hẹn khám: 089-

616-9169

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 

16:30
X X Tạm dừng Bảo lãnh trực tiếp

4
Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Cần 

Thơ

Số 04 Châu Văn Liêm, Phường 

An Lạc, Quận Ninh Kiều
Cần Thơ (84-292) 382-1236 Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 X X X X

Nội Trú: 700,000

Phí điều dưỡng: 

300,000/Ngày 

nằm viện

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

5
Bệnh Viện Phụ Sản Thành Phố Cần 

Thơ

106 Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Cái Khế, Quận Ninh 

Kiều

Cần Thơ 19008665

*Nội trú: Thứ hai - Thứ sáu: 07:00 - 11:00 

& 13:00 - 17:00

*Ngoại trú: 

Thứ hai - Thứ sáu: 7:00 - 11:00 & 13:00 - 

17:00

Thứ bảy - Chủ nhật: 07:00 - 12:00

X X X

Phòng khám

1
Phòng Khám Đa Khoa Vạn Phước 

Cửu Long

19 Nguyễn Văn Linh, Phường 

Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Cần Thơ (84-292) 389-1789 Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 17:00 X X

2
Phòng Khám Đa Khoa Medlatec - Cần 

Thơ

Số 598 đường 30/4, phường 

Hưng Lợi, quận Ninh Kiều
Cần Thơ

096-311-2636

Hotline: 1900565656

Thứ 2 - Chủ Nhật: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 

17:00
X X - Không bảo lãnh cho BIDV MetLife

Hậu Giang

Phòng khám

1
Phòng Khám Đa Khoa Care Medic 

Cần Thơ

Số 779A, đường Hùng Vương, 

Khu vực 5, Phường Ngã Bảy, 

Tp. Ngã Bảy

Hậu Giang
(84-293) 651-1115

098-920-3956

Thứ 2 - Thứ 7: 06:30 - 16:30

Chủ Nhật: 06:30 - 11:00
X X

2 Phòng Khám Đa Khoa Thiên Tâm

Quốc lộ Nam Sông Hậu, ấp 

Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, 

huyện Châu Thành

Hậu Giang
(84-293) 394-0555

091-923-4199

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 10:30 & 13:00 - 

16:30
X X

Sóc Trăng

Bệnh viện

1
Bệnh Viện Quốc Tế Phương Châu 

Sóc Trăng

373 Đường Phú Lợi, Phường 2, 

Tp. Sóc Trăng
Sóc Trăng

Hotline đặt hẹn khám: 

1900545466 (phím 3)

Phòng BLVP: Bộ phận KSK 

& BLVP (84-292) 222-2836

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30, 13:00 - 

16:30

Chủ nhật: 07:30 - 11:00

X X X



Nội trú Ngoại trú Nha khoa
Bệnh viện 

công lập

Bệnh viện 

hạng đặc biệt/ 

hạng 1

Bệnh viện 

Tuyến TW

STT Tên cơ sở y tế Địa chỉ Tỉnh/Thành phố Điện thoại

Loại hình bệnh viện

Tạm ứng
Phí dịch vụ bảo 

lãnh (VNĐ)
Ghi chúThời gian bảo lãnh viện phí

Dịch vụ bảo lãnh viện phí

2 Bệnh Viện Đa Khoa Hoàng Tuấn

80A Lê Hồng Phong, Phường 

3, TP. Sóc Trăng - 27/6 Trần 

Hưng Đạo, Phường 3, TP. Sóc 

Trăng

Sóc Trăng
(84-299) 362-9988

(84-299) 362-9666

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 17:00 (kể cả 

ngày lễ, trừ Tết Nguyên Đán)

CẤP CỨU 24/24

X X X

Phòng khám

1
Trung Tâm Y khoa Hoàng Tuấn Vĩnh 

Châu (Phòng khám đa khoa)

275 Nguyễn Huệ, TT. Vinh 

Châu, Vĩnh Châu
Sóc Trăng

(84-299) 362-9988

(84-299) 362-9666
Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 17:00 X X

2
Phòng Khám Đa Khoa Y Dược Cổ 

Truyền Hoàng Tuấn

99 Đường An Dương Vương, 

tỉnh lộ 8 cũ, Phường 3, Tp. Sóc 

Trăng

Sóc Trăng
(84-299) 362-9988

(84-299) 362-9666

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 17:00 (kể cả 

ngày lễ, trừ Tết Nguyên Đán)

CẤP CỨU 24/24

X X

Bạc Liêu

Bệnh viện

1
Bệnh Viện Đa Khoa Thanh Vũ Medic 

Bạc Liêu 

Số 02DN, Đường Tránh Quốc 

Lộ 1A, khóm 1, Phường 7, Tp. 

Bạc Liêu

Bạc Liêu (84-291) 390-8888 Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 X X Nội Trú: 1,000,000

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

Cà Mau

Bệnh viện

1
Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Minh 

Hải, Cà Mau

9 Lạc Long Quân - Âu Cơ, 

Phường 7, Tp. Cà Mau
Cà Mau

(84-290) 357-5859 

BLVP ext 115

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 12:30 - 

16:00

Chủ nhật: 07:00 - 12:00

X X X

2 Bệnh Viện Sản - Nhi Cà Mau
85 Lý Thường Kiệt, Phường 6, 

Tp. Cà Mau
Cà Mau

(84-290) 356-7585

• Khoa CC-CĐ Sản: (84-290) 

356-7530

• Khoa Cấp cứu Nhi: (84-

290) 352-0115

• Khoa Khám bệnh: (84-290) 

356-7118

Nội trú: 24/24

Ngoại trú: Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 11:00 & 

13:00 - 17:00

X X X Nội Trú: 500,000

- Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí 

dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ 

công ty bảo hiểm)

QUỐC GIA NGOÀI LÃNH THỔ VIỆT NAM

Afghanistan Cambodia Sudan

Albania Cameroon Suriname

Algeria Canada Swaziland

American Samoa Cape Verde Sweden

Andorra Cayman Islands Switzerland

Angola Chad Syria

Antigua and Barbuda Chile Taiwan

Argentina China Tajikistan

Armenia Christmas island Tanzania

Aruba Cocos (keeling) islands Thailand

Australia Colombia The U.S. Virgin Islands

Austria Cook islands Timor-Leste

Azerbaijan Costa Rica Togo

Bahamas Croatia Tonga

Bahrain Cuba Trinidad And Tobago

Bangladesh Curaçao Tunisia

Barbados Cyprus Turkey

Belarus Czechia Tuvalu

Belgium Côte d'Ivoire Uganda

Belize Denmark Ukraine

Benin Djibouti United Arab Emirates (UAE)

Bermuda Dominica United Kingdom (UK)

Bhutan Dominican Republic United States (USA)

Bolivia Ecuador Uruguay

Botswana Egypt Uzbekistan

Brazil El Salvador Vanuatu

British virgin islands Equatorial Guinea Venezuela

Brunei Darussalam Eritrea Wallis & Futuna Islands

Bulgaria Estonia Yemen

Burkina Faso Ethiopia Zambia

Zimbabwe

* Ghi Chú: 

Danh sách bệnh viện/phòng khám có thể thay đổi theo thời gian;

Trường hợp điều trị ngoại trú/nội trú, các CSYT có thể yêu cầu tạm ứng. Khoản tạm ứng sẽ được hoàn trả lại tại thời điểm các chi phí được CSYT xác nhận bảo lãnh/xuất viện.

Trường hợp khách hàng bị từ chối bảo lãnh tại CSYT trong danh sách, vui lòng liên hệ số điện thoại hotline sau thẻ bảo hiểm để được hỗ trợ;

Trường hợp Khách hàng sử dụng dịch vụ bảo lãnh ở các CSYT có thu phí dịch vụ bảo lãnh/phí hành chính nằm ngoài quyền lợi bảo hiểm Khách hàng sẽ tự chi trả chi phí này cho CSYT. Chi tiết vui lòng tham khảo hợp đồng bảo hiểm của quý khách.

Người được bảo hiểm khi yêu cầu BLVP vui lòng mang theo thẻ/giấy chứng nhận bảo hiểm và CCCD/Passport/giấy khai sinh

French Polynesia Kazakhstan Montenegro Romania

Vui lòng liên hệ Pacific Cross Việt Nam để có thông tin chi tiết.

Hong Kong Malawi Oman Slovakia

Faroe Islands Israel Mexico Poland

Fiji Italy Micronesia Portugal

Finland Jamaica Moldova Puerto Rico

France Japan Monaco Qatar

French Guyana Jordan Mongolia Reunion

Guinea Bissau Luxembourg Norfolk island Sierra Leone

Guyana Macau (China) North Macedonia Singapore

Honduras Madagascar Norway Sint Maarten

Indonesia Malta Papua New Guinea South Africa

Iran Martinique Paraguay South Korea

Isle Of Man Mayotte Pitcairn Islands Sri Lanka

Russian Federation

Gambia Kiribati Mozambique Rwanda

Georgia Kosovo Myanmar Saint Barthélemy

Gabon Kenya Morocco

Germany Kuwait Namibia Saint Lucia

Ghana Kyrgyzstan Nauru Saint Martin

Gibraltar Laos Nepal Saint kitts & nevis

Greece Latvia Netherlands Saint pierre & miquelon

Greenland (dk) Lebanon New Caledonia Samoa

Guadeloupe Lesotho New zealand Saudi Arabia (KSA)

Guam Liberia Nicaragua Senegal

Guatemala Libya Niger Serbia

Guinea Lithuania Nigeria Seychelles

Hungary Malaysia Pakistan Slovenia

Iraq Mauritania Peru South Sudan

Ireland Mauritius Philippines Spain

Iceland Maldives Palau Solomon islands

India Mali Panama Somalia


